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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Đường huyện 30 là trục đường chính nối liền 02 xã đảo Long Hòa và Hòa Minh, 
phục vụ nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân trên địa bàn. Tuyến 
đường được đầu tư qua các giai đoạn với nguồn vốn và quy mô khác nhau. Hiện trạng 
mặt đal rộng khoảng 2,5m được đầu tư từ năm 2011, nhiều đoạn đã xuống cấp, sụt lún; 
cầu xây dựng đã lâu và xuống cấp gây khó khăn cho việc vận chuyển nông sản, hàng 
hóa và việc đi lại của các em học sinh. Tuyến đường hiện nay chưa đáp ứng được nhu 
cầu giao thông thực tế. 

Với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực ngày càng nhanh, nhu cầu 
giao thông vận tải với khối lượng ngày càng lớn và yêu cầu tốc độ lưu thông ngày càng 
cao. Việc xây dựng tuyến Đường huyện 30 là cần thiết, nâng cao hiệu quả đầu tư của 
các dự án đã và đang triển khai. Đồng thời tuyến cũng sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng 
lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc 
phòng của khu vực. 

Đây là dự án thiết thực mang lại hiệu quả cao, tăng khả năng kết nối giao thông, 
vận chuyển hàng hóa, phục vụ cho sự tăng trưởng kinh tế - xã hội cho khu vực xã đảo 
Long Hòa và Hòa Minh, góp phần xóa đói giảm nghèo, thu dần cách biệt giữa nông thôn 
và thành thị mà Đảng và Nhà nước đang tập trung thực hiện. 

Trước tình hình trên, Hội đồng nhân dân tỉnh đã chấp thuận đưa dự án “Đường 
huyện 30, xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh” vào kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 
13/9/2021 và UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2546/QĐ-
UBND ngày 08/11/2021.  

Do đây là Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
theo quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; số 
thứ tự 06, mục II, Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
(Dự án có yêu cầu chuyển đối mục đích sử dụng đất trồng lúa có diện tích chuyển đối 
thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp 
luật về đất đai). Vì vậy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 
tỉnh Trà Vinh giao đơn vị tư vấn tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
cho Dự án “Đường huyện 30, xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành” trình Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê 
duyệt. 

1.2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: “Đường huyện 30, xã Long Hòa, Hòa 
Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh” do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các 
công trình giao thông tỉnh Trà Vinh lập và được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt. 

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 
tỉnh Trà Vinh. 

+ Địa chỉ: Số 151, Nguyễn Đáng, Phường 7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 
+ Điện thoại: 02943 840 305; Fax: 02943 840 287 
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- Cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh 
Trà Vinh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tại Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 
08/11/2021. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 
mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của 
pháp luật có liên quan 

Sự hình thành và phát triển của dự án phù hợp với quy hoạch kinh tế - xã hội 
vùng và địa phương đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Cụ thể: 

- Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà 
Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 13/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà 
Vinh về thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025. 

- Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 
Vinh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Trà Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển giao thông 
vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên 
quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 đã được Quốc hội 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2015 được Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020; 

- Luật BBVMTsố 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ về sửa đổi 
Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường; 
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- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý, thông tin dữ liệu 
quan trắc môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành được sử dụng trong báo cáo: 

+ TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình; 
+ TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-2:2006), Chất lượng nước - Lấy mẫu - 

Phần 1: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu; 

+ TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012), Chất lượng nước - Lấy mẫu - 
Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu nước; 

+ TCVN 6663-6:2018 (ISO 5667-6:2014), Chất lượng nước - Lấy mẫu - 
Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối. 

+ QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 
khí xung quanh của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

+ QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

+ QCVN 46:2012/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng. 

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
mặt. 

+ QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
dưới đất. 

+ QCVN 03-MT: 2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 
phép của kim loại nặng trong đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 
dựng. 

2.2. Các văn bản pháp lý , quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 
thẩm quyền liên quan đến dự án 

- Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Trà Vinh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường huyện 30, xã Long Hòa, 
Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; 

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
Dự án Đường huyện 30, xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

- Hợp đồng tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được ký kết 
giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh và 
Công ty TNHH Khoan ĐCCT - ĐCTV Hoàng Kim. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá 
trình thực hiện ĐTM 

- Số liệu điều kiện địa lý tự nhiên, KT - XH , ... khu vực dự án; 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Đường huyện 30, xã Long 
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Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh do Công ty CP Tư vấn Xây dựng 
Công trình 625 thực hiện. 

- Kết quả khảo sát, đo đạc thực tế tại hiện trường khu vực dự án; 

- Kết quả phân tích mẫu các thành phần môi trường nước, không khí, đất tại khu 
vực thực hiện dự án tại thời điểm lập báo cáo ĐTM; 

- Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2022; 

- Các tài liệu kỹ thuật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới 
(WB) về xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Quá trình tổ chức lập báo cáo ĐTM của Dự án được tóm tắt như sau: 

- Bước 1: Nghiên cứu thuyết minh Dự án đầu tư, phối hợp cùng Chủ Dự án 
nghiên cứu và đánh giá môi trường sơ bộ. 

- Bước 2: Nghiên cứu về các điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội tại 
khu vực Dự án và khảo sát thực tế tại khu vực Dự án. 

+ Xác định vị trí lấy mẫu quan trắc đánh giá hiện trạng chất lượng các thành 
phần môi trường. 

+ Xác định cụ thể, chi tiết các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội, các yếu tố môi 
trường nhạy cảm. 

- Bước 3: Thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích và đánh giá hiện trạng môi 
trường khu vực Dự án và vùng xung quanh. 

Đơn vị thực hiện quan trắc môi trường phải đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 
trắc môi trường theo quy định của Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể: Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh 
(đơn vị lấy và phân tích mẫu) tiến hành lấy và thử nghiệm các mẫu nước mặt, nước dưới 
đất, không khí xung quanh, trầm tích của khu vực. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động quan trắc môi trường ngày 30/3/2022 (VIMCERTS 241). 

- Bước 4: Thực hiện đánh giá, dự báo các tác động tiêu cực tới môi trường 
theo các giai đoạn thực hiện dự án. 

- Bước 5: Xây dựng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu 
cực và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án. Xây dựng chương trình quản 
lý và giám sát môi trường của Dự án. 

- Bước 6: Tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng (theo quy 
định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ) 

- Bước 7: Hoàn thiện báo cáo ĐTM của Dự án. 

- Bước 8: Trình Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của Dự án. 

+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính như: Đóng phí thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường đúng theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

+ Chủ dự án và đơn vị tư vấn có trách nhiệm tham dự Hội đồng thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường. Giải trình trực tiếp các ý kiến đóng góp của thành 
viên hội đồng (nếu có). 
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- Bước 9: Hoàn chỉnh nội dung báo cáo theo biên bản Hội đồng thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

* Thông tin về đơn vị lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: 
Công ty TNHH Khoan ĐCCT – ĐCTV Hoàng Kim.  

- Đại diện: Ông Nguyễn Bình Định, chức vụ Giám đốc. 
- Địa chỉ: số 204 khu phố Trung Lương, P.10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

- MST: 1201076378 

- Điện thoại: 0273.3.867.284 0913.995.178;  
- Email: nguyen.binhdinh76@gmail.com. 

- Lĩnh vực hoạt động: 

+ Dịch vụ tư vấn về môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam 
kết bảo vệ môi trường; lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn nước; 

+ Khoan khảo sát địa chất công trình; Khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất; 

+ Khảo sát, thiết kế, giám sát các công trình cấp thoát nước, giao thông, thủy lợi, 
dân dụng và công nghiệp; 

+ Lập và thực hiện các dự án, đề án về điều tra, đánh giá, quan trắc, tìm kiếm, 
thăm dò và xin giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất và các loại khoáng sản khác. 

Bảng 1: Danh sách thành viên lập báo cáo 

STT Họ và tên 
Học vị/ 

Chức vụ 
Chuyên 
ngành 

Nội dung phụ trách Chữ ký 

A ĐƠN VỊ CHỦ DỰ ÁN: BQLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

1 Trần Hoàng Vũ Giám đốc - 

- Ký và chịu trách nhiệm 
chính về báo cáo ĐTM. 
- Phối hợp cung cấp thông 
tin về Dự án. 

 

B ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH KHOAN ĐCCT – ĐCTV HOÀNG KIM 

1 
Nguyễn Bình 
Định 

Giám đốc - Quản lý chung  

2 Hồ Trí Công 
Nhân 
viên 

Ks. Thủy văn Phụ trách lập báo cáo 
ĐTM 

 

3 
Nguyễn Ngọc 
Bình 

Nhân 
viên 

Ks. Thủy văn Điều tra số liệu và khảo 
sát thực tế 

 

4 Nguyễn Phương 
Đông 

Nhân 
viên 

Ks. Thủy văn 
Điều tra số liệu và khảo 
sát thực tế 

 

5 
Nguyễn Thị Mai 
Trinh 

Nhân 
viên 

Ks. Thủy văn 
Điều tra số liệu và khảo 
sát thực tế 

 

6 Trần Đức Quang 
Nhân 
viên 

Ks. Thủy văn 
– Môi trường 

Xây dựng nội dung báo 
cáo ĐTM 

 

7 Trần Thị Diễn 
Nhân 
viên 

Ks. Thủy văn 
– Môi trường 

Xây dựng nội dung báo 
cáo ĐTM 
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4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

Các phương pháp áp dụng trong quá trình lập báo cáo ĐTM như sau: 

- Phương pháp thống kê và xử lý số liệu: Tiến hành khảo sát thực địa tuyến công 
trình tại 02 xã đảo Long Hòa, Hòa Minh. Thu thập số liệu thông qua các câu hỏi, phỏng 
vấn trực tiếp,... Sau khi thu thập, các số liệu được thống kê với nhiều phương pháp như 
thống kê mô tả, ước lượng và trắc nghiệm, phân tích và được xử lý nhằm phân tích dữ 
liệu điều tra các yếu tố môi trường (nước, không khí,...) phục vụ cho việc phân tích hiện 
trạng môi trường và đánh giá tác động môi trường. Phương pháp thống kê và xử lý số 
liệu được sử dụng tại chương 1, 2, 3. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Dùng để xác định nhanh tải lượng, nồng độ các 
chất ô nhiễm trong khí thải, nước thải, mức độ gây ồn, rung động phát sinh từ hoạt động 
của Dự án. 

- Phương pháp nhận diện tác động: Phương pháp này được áp dụng thông 
qua các bước cụ thể sau đây: mô tả các hệ thống môi trường; xác định tất cả các hoạt 
động của dự án có ảnh hưởng đến yếu tố môi trường. Phương pháp nhận dạng được sử 
dụng tại chương 3 (nhận dạng các tác động và đề xuất giải pháp giảm thiểu). 

- Phương pháp phân tích, đo đạc: Các phương pháp phân tích đo đạc được sử 
dụng là các phương pháp tiêu chuẩn đã được ban hành theo Việt Nam và quốc tế. Phòng 
thí nghiệm thực hiện chức năng phân tích, đo đạc được đảm bảo đầy đủ chức năng theo 
quy định của pháp luật. Số liệu quan trắc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí 
nghiệm được kiểm tra, tính toán và xử lý. Phương pháp phân tích, đo đạc được sử dụng 
tại chương 2 (phân tích mẫu hiện trạng môi trường nền). 

- Phương pháp so sánh: Dựa vào kết quả khảo sát, đo đạc tại hiện trường, kết 
quả phân tích trong phòng thí nghiệm và kết quả tính toán theo lý thuyết so sánh với tiêu 
chuẩn Việt Nam nhằm xác định chất lượng môi trường tại khu vực xây dựng dự án. 
Tham khảo tài liệu của các dự án tương tự đã được thực hiện trong nước và trong khu 
vực. Phương pháp so sánh được áp dụng tại chương 2 (so sánh kết quả phân tích với 
quy chuẩn quy định), chương 3 (so sánh kết quả tính toán với quy chuẩn, tài liệu tham 
khảo). 

- Phương pháp điều tra xã hội học (tham vấn cộng đồng): Sử dụng khi làm 
việc với lãnh đạo và đại diện cộng đồng dân cư xã Long Hòa, xã Hòa Minh, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh. 

5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Đường huyện 30, xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành, 
tỉnh Trà Vinh. 

- Địa điểm thực hiện: xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành. 

- Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 
tỉnh Trà Vinh. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

- Nhóm dự án: Đường huyện 30, xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành, 
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tỉnh Trà Vinh thuộc Nhóm B, có chiều dài 14,5km. 

- Phạm vi dự án: 

+ Điểm đầu: giao với đê bao sông Cổ Chiên, xã Hòa Minh; 
+ Điểm cuối: giao với đường ra đê bao sông Cổ Chiên, xã Long Hòa; 

- Hướng tuyến cơ bản bám theo đường hiện hữu. 

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp VI. 

- Cấp thiết kế: Đường cấp VI đồng bằng. 

- Tổng mức đầu tư: 129.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm hai mươi chín 
tỷ đồng). 

5.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

5.2.1. Phần đường:  

Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI đồng bằng, vận tốc thiết kế 30km/h theo 
TCVN 4054-2005 để hạn chế GPMB. Các tiêu chuẩn kỹ thuật ứng với cấp hạng thiết kế 
lấy như sau 

Tải trọng thiết kế 

Mô đun đàn hồi yêu cầu 

Vận tốc thiết kế 

Bề rộng mặt đường 

Bề rộng lề đường 

Bề rộng lề gia cố: 

Bề rộng nền đường 

Kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa. 

Trục xe 10 tấn 

80 Mpa 

30 km/h 

3,5m 

2x1,0m=2,0m 

2x0,5m=1,0m 
6,5m 

+ Phần nút giao thông: 
 Trên tuyến không có nút giao lớn, chỉ có 2 nút giao nhỏ dạng ngã 3 ở đầu tuyến 
và cuối tuyến. Hai nút giao này được vuốt nối êm thuận với bán kính vuốt phù hợp, kết 
cấu áo đường trong phạm vi nút giao được sử dụng như tuyến chính. 

5.2.2. Phần Cầu: 

  Hiện trạng trên tuyến có tổng cộng 13 cầu, trừ 2 cầu là cầu Rạch Gốc và cầu Cổ 
Bồng mới được đầu tư xây dựng, đạt tải trọng 10T, còn lại 11 cầu đều nhỏ hẹp (rộng 2-
3m), tải trọng nhỏ (1,5T-3,5T), được đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cho cầu hiện 
hữu. 

  Giải pháp thiết kế các cầu cụ thể như sau: 

- Tiêu chuẩn thiết kế cầu: TCVN 11823:2017/BXD. 

- Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT DƯL và BTCT thường. 

- Tải trọng thiết kế: 0,5 x HL93, người đi bộ 3x10-3 MPa.   

- Các tải trọng khác: Theo TCVN 11823-2017. 

- Tải trọng động đất theo TCVN 9386-2012; 

- Tần suất lũ thiết kế: P=4% đối với cầu nhỏ;  

- Đường hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp VI. 
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- Khổ thông thuyền: Theo biên bản thỏa thuận với địa phương ngày 07/06/2023, 
cụ thể như sau: 

- Tĩnh không đứng: Cao độ đáy dầm cầu mới bằng cao độ đáy dầm cầu hiện hữu 
hoặc các cầu trong khu vực. 

- Tĩnh không ngang: tối thiểu 10m 

- Tải trọng va tàu: Tàu tự hành 10T./. 

Bảng 2: Tổng hợp cầu làm mới trên tuyến 

STT Tên cầu Lý trình tim cầu 

I Xã Hòa Minh (5 cầu) 

1 Cầu Bà Tồn Km 4+796.39 

2 Cầu Bà Hột Km 5+295.68 

3 Cầu Láng Cháy Km 6+032.32 

4 Cầu Rạch Chuột Km 7+716.90 

5 Cầu Đại Thôn Km 8+124.57 

II Xã Long Hòa (6 cầu) 

1 Cầu Rạch Ngựa Km 13+678.71 

2 Cầu Rạch Dầu Km 14+241.33 

3 Cầu Bà Chẩn Km 15+234.60 

4 Cầu Rạch Giồng Km 15+869.60 

5 Cầu Bùng Binh Km 17+009.33 

6 Cầu Ngã Cại Km 17+375.64 

5.2.3. Phần hệ thống thoát nước ngang tuyến: 

 Hiện trạng, trên toàn tuyến có tổng cộng 34 cống tròn thoát nước ngang đường. 
Trong đó trên địa phận xã Hòa Minh có 28 cống (20 cống tròn, 8 cống hộp), trên địa 
phận xã Long Hòa có 6 cống (4 cống tròn, 2 cống hộp). 

 Đối với các cống hiện hữu còn tốt, tiến hành nối dài cống cho phù hợp với khổ 
đường làm mới. Đối với các cống hư hỏng, tiến hành thay mới với khẩu độ phù hợp. 

5.2.4. Phần hệ thống báo hiệu - an toàn giao thông: 

- Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống cọc tiêu, cột Km, biển báo hiệu (phản quang) 
theo điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2019/ BGTVT do Bộ GTVT ban 
hành. 

5.2.5. Phần di dời công trình phụ trợ 

- Di dời hệ thống trụ biển báo trong phạm vi xây dựng tuyến. 

- Tháo dỡ các công trình trên tuyến như: hàng rào, cổng rào, nhà tạm... (được 
tính trong chi phí bồi hoàn - giải phóng mặt bằng). 

- Riêng hệ thống thông tin liên lạc, cáp quang, internet chủ đầu tư sẽ báo cáo 
đơn vị chủ quản tự thực hiện di dời, ngầm hóa). 
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5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 
của dự án 

5.3.1. Không khí: 

- Trong thời gian xây dựng công trình: khi thi công sẽ có các máy móc, thiết bị 
thi công được tập trung về để phục vụ quá trình xây dựng. Như vậy nguồn tác nhân gây 
ô nhiễm sẽ được bổ sung bởi các phương tiện thi công này. Các loại máy thi công chủ 
yếu có khả năng gây ô nhiễm không khí là: ôtô vận chuyển, máy nén khí, máy trộn BT, 
máy tưới nhựa ... Ngoài ra, bụi do sự rơi vãi các vật liệu xây dựng trong khi vận chuyển 
đến công trường, do đất, đá thải ra khi thi công công trình, nhất là vào mùa khô sẽ là 
một tác nhân lớn ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí tại khu vực xây dựng công 
trình trong thời gian thi công 

- Sau khi đưa công trình vào khai thác sử dụng: các nhược điểm chính như ô 
nhiễm do máy thi công công trình, sự ô nhiễm do rơi vãi vật liệu... sẽ được khắc phục. 

- Sau khi công trình được đưa vào sử dụng, sẽ phát sinh việc ô nhiễm do xe cộ 
chạy trên đường, do người đi lại ... việc ô nhiễm này là không thể tránh khỏi, do vậy 
trong suốt quá trình khai thác sử dụng cần phải liên tục làm vệ sinh mặt đường, duy tu 
sửa chữa định kỳ. 

5.3.2. Môi trường nước: 

- Trước khi xây dựng công trình: nguồn gây ô nhiễm nước chủ yếu là nước tù 
đọng dọc theo tuyến và một phần nước thải sinh hoạt của các hộ dân ở dọc theo tuyến. 

- Trong thời gian xây dựng công trình: chất lượng nước tại công trình sẽ bị ảnh 
hưởng bởi các tác nhân gây ô nhiễm khác như chất thải từ các máy móc phục vụ thi 
công (dầu, nhớt, mỡ.) các chất thải rắn (đất, đá) đào lên từ các hố móng, tuy nhiên sự 
ảnh hưởng này không đáng kể, và sẽ được khắc phục thường xuyên trong quá trình thi 
công. 

- Sau khi công trình đưa vào khai thác sử dụng: Trong thời gian đầu tiên nguồn 
nước tiếp tục bị ô nhiễm do quá trình phân tán các chất thải trong thời gian thi công chưa 
đạt tới trạng thái cân bằng, do sự hình thành của cộng đồng dân cư hai bên đường. Tuy 
nhiên, sau một thời gian nhất định sự ô nhiễm nguồn nước này sẽ giảm đáng kể nhờ có 
hệ thống thoát nước được bố trí trên suốt tuyến. 

5.3.3. Tiếng ồn: 

- Trước khi xây dựng công trình: tại khu vực công trình, tiếng ồn không đáng 
kể. 

- Trong thời gian xây dựng công trình: nguồn tiếng ồn phát sinh trong thời gian 
xây dựng công trình có thể như: máy nén khí, máy phát điện, máy trộn BT, máy ủi, máy 
lu và các phương tiện vận chuyển khác. 

- Sau khi đưa công trình vào khai thác sử dụng: khi công trình hoàn tất sẽ có 
phương tiện giao thông trên tuyến, do vậy sẽ phát sinh tiếng ồn đáng kể. Tuy nhiên, điều 
này là không thể tránh khỏi, là một tất yếu đối với tất cả công trình giao thông. 

5.3.4. Môi trường đất: 

- Trước khi xây dựng công trình: lớp đất bề mặt nhìn chung không chịu ảnh 
hưởng nhiều từ chất thải sinh hoạt của khu dân cư thuộc phạm vi công trình, của các 
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loại hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. 

- Trong thời gian xây dựng công trình: đất trong khu vực công trình bị ô nhiễm 
bởi các chất thải có nguồn gốc dầu mỏ từ các máy móc phụ vụ thi công như: xăng, dầu 
nhớt, mỡ bò... Tuy các chất thải này chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn với số lượng nhỏ 
nhưng lại rất khó bị phân hủy theo thời gian nên ảnh hưởng của chúng đối với đất rất 
lâu dài. Các loại đất đá, chất thải rắn trong khi xây dựng nếu không được tập trung đổ 
đúng nơi quy định sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm môi trường. 

- Sau khi đưa công trình vào khai thác sử dụng: sau khi công trình hoàn thành 
đưa vào sử dụng, mật độ dân cư hai bên đường sẽ tăng lên do đó làm tăng mức độ ô 
nhiễm môi trường do chất thải sinh hoạt ... Cần phải có những biện pháp hạn chế tối đa 
những tác nhân gây ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

5.3.5. Hệ sinh thái: 

- Trước khi công trình xây dựng: do tại khu vực công trình thuộc vùng chợ, dân 
cư tập trung đông, nên môi trường của khu vực bị ô nhiễm ít nghiêm trọng. Hiện tại dân 
cư trong vùng chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, dịch vụ nhỏ lẻ nên việc ô nhiễm 
từ các sản phẩm chất thải sinh hoạt ... là đáng kể nhất. Động vật chủ yếu là gia súc, gia 
cầm, thủy sản do chăn nuôi, nuôi trồng của con người, các loài động vật tự nhiên như: 
thú, rắn,... không có hoặc số lượng không đáng kể. 

- Trong thời gian xây dựng công trình: Môi trường sinh thái khu vực công trình 
bị ảnh hưởng chủ yếu do bị chiếm dụng đất khi xây dựng công trình. 

- Sau khi đưa công trình vào khai thác sử dụng: ảnh hưởng của môi trường sinh 
thái không tiếp tục kéo dài so với khi xây dựng công trình, chỉ còn ảnh hưởng của các 
phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến đối với hệ thống động thực vật tại khu vực công 
trình mà chủ yếu do tiếng ồn và khí thải. Sau khi đưa công trình vào sử dụng hệ sinh 
thái sẽ tự dịch chuyển để đạt trạng thái cân bằng. 

- Có thể nhận xét sự ảnh hưởng bất lợi của dự án này đến hệ sinh thái trên cạn 
và dưới nước là rất nhỏ bởi sự chia cắt địa hình và dòng chảy đã được thiết lập bởi việc 
xây dựng và khai thác tuyến đường giao thông nông thôn trước dự án này. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Khi thi công công trình: 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như cung cấp điện, bưu điện để 
hạn chế tới mức tối thiểu các gián đoạn có thể phát sinh trong quá trình thi công công 
trình. 

- Che chắn khi vận chuyển các vật liệu rời phục vụ thi công như đất đắp, cát, 
đá, hoặc đất đá thải trong quá trình thi công. 

- Thu gom và vận chuyển ngay các chất thải và đổ vào những nơi chính quyền 
địa phương cho phép, có thể tận dụng để san lấp các khu đất trũng. 

- Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các loại động cơ nổ để giảm bớt khói bụi sinh ra 
khi vận hành. 

- Tiến hành chia ca, bố trí công trường làm việc vào ban ngày, hạn chế làm việc 
vào ban đêm để hạn chế tiếng ồn. 

- Hạn chế tới mức tối đa bằng cách lắp đặt các thiết bị chống rò rỉ dầu mỡ, nước 
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thải công nghiệp ra khu vực thi công để tránh ô nhiễm nguồn nước và đất. 

- Tổ chức hệ thống biển báo hiệu, biện pháp cảnh giới cho các phương tiện thi 
công đường có nhu cầu đi lại trong quá trình thi công. 

- Cần thu dọn, làm vệ sinh khu vực công trường trong công tác hoàn thiện. 

5.4.2. Giai đoạn khai thác sử dụng: 

- Duy tu bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo xe chạy êm thuận, tránh rơi vãi 
vật liệu trên đường và phá hỏng kết cấu công trình. 

- Lắp đặt đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo ... để giảm bớt các tai nạn giao 
thông có thể xảy ra. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn xây dựng 

a) Giám sát chất thải rắn - chất thải nguy hại 

- Yêu cầu giám sát: 

+ Lượng chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phát 
sinh; 

+ Công tác lưu trữ, thu gom, vận chuyển và xử lý; 
+ Vị trí đổ thải: giám sát đổ đúng nơi quy định; 

- Vị trí giám sát: Giám sát tổng lượng thải tại các vị trí lưu giữ trên công 
trường, bãi chứa tạm (nếu có) 

- Tần suất giám sát: thường xuyên trong suốt quá trình thi công, xây dựng; 

- Quy định hiện hành: Nghị định 08/2022/NĐ-CP về Quy định chi tiết một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

b) Giám sát chất lượng không khí xung quanh khu vực dự án 

- Vị trí giám sát: tại vị trí lấy mẫu KK01 đến KK06; 

- Chỉ tiêu giám sát: Bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió. 

- Tần suất: 03 tháng/lần; 

c) Giám sát chất lượng nước mặt 

- Vị trí giám sát: 
+ Nước mặt kênh tại vị trí xây dựng cầu Láng Cháy; 

+ Nước mặt kênh tại vị trí xây dựng cầu Bà Chẩn; 

- Thông số giám sát: pH, DO, COD, BOD5, Fe, NH4
+-N, NO2

--N, NO3
-
 - N, PO4

3-

, Coliform, tổng dầu, mỡ, TSS. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

d) Giám sát chất lượng nước dưới đất 
- Vị trí giám sát: 

+ Nước dưới đất lấy tại Nhà ông Phạm Văn Hải (xã Long Hòa); 
+ Nước dưới đất lấy tại Trạm cấp nước xã Hòa Minh (thu thập); 

- Thông số giám sát: pH, TDS, độ cứng, chỉ số Permanganat, Cl-, NH4
+-N, NO2

-

-N, NO3
--N, SO4

2-, F-, As, Pb, Fe, Coliform, E.Coli 
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- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

e) Giám sát chất lượng môi trường đất 

- Vị trí giám sát: 
+ Mẫu đất lấy tại vị trí lấy mẫu DD01 và DD02; 

- Thông số giám sát: As, Cd, Cu, Pb, Zn, Cr. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

f) Giám sát khác 

- Giám sát sụt lún, xói lở đất. 

- Kiểm tra công tác đào tạo, tập huấn và tuyên truyền bảo vệ môi trường. 

- Tần suất giám sát: thường xuyên. 

5.5.2. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn vận hành 
Do tính chất của Dự án là tuyến đường giao thông, vì vậy không bố trí các 

điểm giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành, khai thác tuyến đường. 
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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Đường huyện 30 xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà 
Vinh 

1.1.2. Tên chủ dự án 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà 
Vinh 

+ Địa chỉ: Số 151, Nguyễn Đáng, Phường 7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

+ Điện thoại: 02943 840 305; Fax: 02943 840 287 
+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hoàng Vũ 

+ Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2024 – 2027. 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

- Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án: xã Long Hòa và xã Hòa Minh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

+ Điểm đầu: giao với đê bao sông Cổ Chiên, xã Hòa Minh; 

+ Điểm cuối: giao với đường ra đê bao sông Cổ Chiên, xã Long Hòa; 

+ Tổng chiều dài: 18,2km; trong đó chiều dài tuyến thiết kế khoảng 14,5km 

- Sơ đồ hướng tuyến của Dự án như sau: 

 
Hình 1: Sơ đồ hướng tuyến 
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+ Điểm giới hạn khống chế tuyến công trình như sau: 

Bảng 3: Tọa độ giới hạn các điểm giới hạn khống chế tuyến công trình 

Ký 
hiệu 

Diễn giải 

Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 
trục 105030,, múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

DPA 
(Km0+000) 

Điểm đầu tuyến, giao với đê bao sông 
Cổ Chiên, xã Hòa Minh 

1100443 599372 

DPA 
(Km18+200.5) 

Điểm cuối tuyến, giao với đường ra đê 
bao sông Cổ Chiên, xã Long Hòa 

1089170 614232 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2023) 
* Khu vực thực hiện Dự án có các tuyến giao thông sau: 

- Đường bộ: khu vực nghiên cứu có các tuyến liên quan, giao cắt trực tiếp gồm 
các đường đal giao thông liên ấp và các đường đal giao thông từ ấp đến xóm, liên xóm 

- Đường thủy: Tuyến chạy qua khu vực giao cắt nhiều kênh rạch, trong đó các 
rạch nhỏ bố trí cống, các kênh rạch lớn xây cầu mới. 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

Hướng tuyến cơ bản bám theo đường hiện hữu. 

(Đoạn từ Km11+303,39 – Km13+587,57 và đoạn từ Km14+310,63 – Km15+176,11 
đã được đầu tư đường bêtông nhựa hoàn chỉnh nên không đầu tư trong dự án này). 

Hình 2: Một số hình ảnh hiện trạng khu vực thực hiện Dự án 
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1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về 
môi trường 

a) Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư 

Khu vực dọc tuyến dự ánthi công có dân cư thưa thớt. Khu vực đông dân cư đã 
được đầu tư đường bêtông nhựa hoàn chỉnh. 

b) Khoảng cách từ dự án tới khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 
Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường là các khu vực được quy định tại 

Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Với loại hình dự án thì các yếu tố 
nhạy cảm cần xem xét bao gồm: 

- Nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định 
của pháp luật về tài nguyên nước; 

- Sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng, 
rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 
vùng đất ngập nước quan trọng và di sản thiên nhiên khác được xác lập, công nhận. 

- Sử dụng đất, đất có mặt nước của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh đã được xếp hạng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên; dự án có 
yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên 
nhiên, di sản thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, 
rừng tự nhiên, rừng phòng hộ. 

- Thực hiện di dân, tái định cư theo thẩm quyền quy định của pháp luật về 
đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng. 

Trên cơ sở rà soát các quy định nêu trên và tính chất, vị trí dự án thì khu 
vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi 
trường. 

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

- Mục tiêu: 
+ Tăng tính kết nối giữa khu vực 02 xã đảo Long Hòa – Hòa Minh, tăng tốc độ 

lưu thông, cải thiện khả năng vận doanh khai thác. 
+ Từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực tỉnh Trà Vinh theo như 

đồ án quy hoạch xây dựng giao thông tỉnh lộ, huyện lộ, quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội, đáp ứng các tiêu giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, 
từng bước xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng giao thông tỉnh nhà. 

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông cấp VI.  

+ Căn cứ vào TCVN 4054:2005: Đường ô tô - yêu cầu thiết kế; TCCS 38 - 
2022 /TCĐBVN “Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế”. 

• Quy mô: Đường cấp VI, đồng bằng. 

• Vận tốc thiết kế: 30km/h. 

• Kết cấu mặt đường: cấp cao A2. 

• Tuổi thọ thiết kế (kết cấu áo đường): >=8 năm. 

• Tải trọng trục thiết kế: 100kN. 

• Áp lực tính toán lên mặt đường p = 0,6MPa; 
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• Đường kính vệt bánh xe D = 33cm; 

• Mô đun yêu cầu: Eyc > 80MPa. 

• Mặt cắt ngang đường: 

Bộ phận kết cấu Thông số kỹ thuật 
Mặt đường : (1 x 3,5m) = 3,50m 
Số làn xe :  01 làn 
Lề đường : 2 x 1,0m = 2,00m 
Lề gia cố . 2 x 0,5m = 1,0m 
Nền đường   = 6,50m 

- Công nghệ sản xuất, vận hành của dự án: Tuyến đường sau khi hoàn thành và 
bàn giao cho Ủy ban nhân dân các xã thuộc phạm vi quản lý sẽ chính thức đưa vào khai 
thác. Sau khi hết thời gian bảo trì, tuyến đường sẽ được thực hiện các công tác duy tu, 
sửa chữa theo quy định. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án 

a) Phần đường 

- Xây dựng đường huyện 30 có tổng chiều dài  14,5km. 
+ Điểm đầu: giao với đê bao sông Cổ Chiên, xã Hòa Minh; 

+ Điểm cuối: giao với đường ra đê bao sông Cổ Chiên, xã Long Hòa; 

+ Đoạn từ Km11+303,39 - Km13+587,57 và đoạn từ Km14+310,63 - 
Km15+176,11 đã được đầu tư hoàn chỉnh nên không đầu tư trong dự án này. 

Bảng 4: Các thông số yêu cầu kỹ thuật chủ yếu 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Cấp VI 

1 Chiều rộng 1 làn xe m 3,5 

2 Độ dốc ngang phần xe chạy  % 3 

3 Độ dốc ngang lề đường (lề đất) % 4 

4 Tầm nhìn:   

 - Tầm nhìn dừng xe tối thiểu m 30 

 - Tầm nhìn ngược chiều tối thiểu m 60 

 - Tầm nhìn vượt xe tối thiểu m 150 

5 Bán kính đường cong nằm:   

 - Tối thiểu giới hạn m 30 

 - Tối thiểu thông thường m 60 

 - Không cần làm siêu cao m 350 

6 Độ dốc siêu cao lớn nhất % 6 

7 Độ dốc dọc tối đa % 9 

8 Độ dốc dọc tối thiểu %  
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TT Chỉ tiêu Đơn vị Cấp VI 

9 Chiều dài tối thiểu của đoạn dốc dọc m 60 

10 Bán kính đường cong đứng tối thiểu giới hạn:   

 - Đường cong đứng lồi m 400 

 - Đường cong đứng lõm m 250 

11 Bán kính đường cong đứng tối thiểu thông thường:   

 - Đường cong đứng lồi m 600 

 - Đường cong đứng lõm m 400 

12 Chiều dài tối thiểu tiêu chuẩn đường cong đứng m 25 

- Hướng tuyến cơ bản bám theo tuyến hiện hữu, có nắn chỉnh cục bộ một số 
đoạn để cải thiện yếu tố hình học, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật 

b) Thiết kế bình diện:  

- Căn cứ vào hiện trạng khu vực, tận dụng các công trình (cầu, cống) đối với 
đoạn hiện hữu, TVTK đã thiết kế với tiêu chí bám sát tuyến hiện hữu để hạn chế tối đa 
việc GPMB. 

- Nhìn chung, bình diện tuyến được chọn với các yếu tố độ dốc dọc và đường 
cong nằm phù hợp với địa hình xung quanh, nhằm mục đích gia tăng độ an toàn bằng 
cách giảm ảnh hưởng do đèn pha, các điều kiện về tầm nhìn xe chạy cũng như giảm 
được sự buồn ngủ, mệt mỏi và do đó đạt tiêu chuẩn định tuyến và chất lượng phục vụ 
cao cho người sử dụng. 

- Toàn tuyến khảo sát có tổng cộng 174 đỉnh chuyển hướng trong đó có 76 đỉnh 
có góc chuyển hướng < 1o nên không đóng cong còn lại các đỉnh được đóng cong đảm 
bảo theo tiêu chuẩn đường cấp VI Đồng bằng. 

- Tổng thể toàn tuyến theo hướng Tây Bắc - Đông Bắc. 

c) Thiết kế trắc dọc: 

- Tiêu chuẩn thiết kế mặt cắt dọc được chọn để đảm bảo đạt các yêu cầu kỹ thuật 
của cấp đường đồng thời thỏa mãn mô đun đàn hồi theo yêu cầu. 

- Đảm bảo độ dốc dọc lớn nhất idmax ≤ 9%, đảm bảo êm thuận trong quá trình 
vận hành xe và đảm bảo giảm thiểu khối lượng đắp cũng như khối lượng các công trình 
phụ trợ khác. 

- Trắc dọc được thiết kế trên nguyên tắc so sánh và chọn cao độ cao nhất giữa 
các cao độ : cao độ thiết kế theo mực nước tần suất thiết kế 4%, mực nước đọng thường 
xuyên Htx và mực nước Hmax2022. 

- Cụ thể như sau: 

+ Cao độ thiết kế xác định theo tần suất H4%: Đảm bảo vai đường thiết kế cao 
hơn mực nước tần suất H=4% là 50cm 

+ Cao độ đáy lớp KCAĐ cao hơn mực nước ngầm tính toán hay mực nước đọng 
thường xuyên (trên 20 ngày) tối thiểu 50cm. 

+ Cao độ đáy lớp KCAĐ cao hơn mực nước đọng lớn nhất thường xuyên năm 
2022 (trên 20 ngày) tối thiểu 50cm. 
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Bảng 5: Bảng thống kê tính toán cao độ đường đỏ 

T
T 

Lý trình (m) 

Cao độ mực nước, 
cao độ tự nhiên 

Cao độ thiết kế đường 
đỏ 

Htkmax 
Htk 

chọn 
Ghi chú 

H4% 
Hmax 
2022 

Htx H4% 
Hmax 
2022 

Htx 

1 Km0+000,00 1,83 1,81 1,07 2,43 2,41 1,67 2,433  2,47 Tuyến 
2 Km1+000,00 1,84 1,83 1,08 2,44 2,43 1,68 2,443  2,47 Tuyến 
3 Km2+000,00 1,86 1,85 1,14 2,46 2,45 1,74 2,463  2,47 Tuyến 
4 Km3+000,00 1,85 1,84 1,11 2,45 2,44 1,71 2,453  2,47 Tuyến 
5 Km4+000,00 1,86 1,84 1,10 2,46 2,44 1,70 2,463  2,47 Tuyến 

6 Km4+796,39 1,85 1,85 1,13 2,45 2,45 1,73 2,453  2,47 Cầu Bà 
Tồn 

7 Km5+291,65 1,86 1,85 1,10 2,46 2,45 1,70 2,463  2,47 Cầu Bà hột 

8 Km6+031,92 1,84 1,84 1,11 2,44 2,44 1,71 2,443  2,47 Cầu Láng 
Cháy 

9 Km7+000,00 1,85 1,84 1,12 2,45 2,44 1,72 2,453  2,47 Tuyến 

10 Km7+716,90 1,87 1,85 1,12 2,47 2,45 1,72 2,473  2,48 Cầu Rạch 
Chuột 

11 Km8+000,00 1,89 1,88 1,11 2,49 2,48 1,71 2,493  2,50 Tuyến 

12 Km8+123,47 1,94 1,92 1,15 2,54 2,52 1,75   2,543  2,55 Cầu Đại 
Thôn 

13 Km9+000,00 1,92 1,90 1,14 2,52 2,50 1,74 2,523 2,55 Tuyến 
14 Km10+000,00 1,90 1,88 1,13 2,50 2,48 1,73 2,503 2,55 Tuyến 
15 Km11+000,00 1,95 1,93 1,16 2,55 2,53 1,76 2,553 2,56 Tuyến 
16 Km12+000,00 1,94 1,93 1,16 2,54 2,53 1,76 2,543 2,55 Tuyến 
17 Km13+000,00 1,93 1,92 1,15 2,53 2,52 1,75 2,533 2,55 Tuyến 

18 Km13+674,78 1,94 1,94 1,17 2,54 2,54 1,77 2,543 2,55 Cầu Rạch 
Ngựa 

19 Km14+241,36 1,93 1,93 1,17 2,53 2,53 1,77 2,533 2,55 Cầu Rạch 
Dầu 

20 Km15+232,95 1,93 1,94 1,18 2,53 2,54 1,78 2,543 2,55 Cầu Rạch 
Bà Chẩn 

21 Km15+867,16 1,97 1,96 1,19 2,57 2,56 1,79 2,573 2,58 Cầu Rạch 
Giồng 1 

22 Km17+007,93 1,93 1,94 1,18 2,53 2,54 1,78 2,543 2,54 Cầu Bùng 
Binh 

23 Km17+375,61 1,95 1,94 1,19 2,55 2,54 1,79 2,553 2,56 Cầu Ngã 
Cạy 

24 Km18+000,00 1,98 1,96 1,19 2,58 2,56 1,79 2,583 2,59 Tuyến 

d) Thiết kế trắc ngang: 

- Chiều rộng mặt đường:   = 3,5m  ingang = 3% 

- Chiều rộng lề gia cố:   2x1,0m = 2,0m  ingang = 3% 

- Chiều rộng lề đất:   2x0,5m = 1,0m ingang = 4% 
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- Chiều rộng nền đường:   6,5m 

- Độ dốc ta luy:    mái đắp =1/1,5; mái đào =1/1, 

- Độ dốc ta luy:    mái đắp =1/1.5; mái đào =1/1. 

e) Nền đường: 

- Thiết kế nền đường thông thường 

+ Đối với đoạn mở rộng nền mặt đường hiện hữu, Để đảm bảo ổn định nền 
đường đắp và đảm bảo thoát nước mặt tốt, các biện pháp kỹ thuật được áp dụng khi xây 
dựng nền đường đắp được thiết kế như sau: 

* Nền đường đắp trên nền tự nhiên, mái dốc có độ dốc nhỏ hơn 20%, trước khi 
đắp nền đường được đào hữu cơ dày 30cm mặt nền thiên nhiên, 
* Nền đường đắp trên mái dốc có độ dốc từ 20% - 50%, trước khi đắp nền đường 
được đánh cấp để đảm bảo ổn định, chiều cao đánh cấp từ 0,5m, chiều rộng 
đánh cấp <1m,  
+ Đối với đoạn nền đắp là đường làm mới qua khu vực ruộng, vườn, ao hồ hiện 

hữu, các biện pháp kỹ thuật được áp dụng khi xây dựng nền đường đắp được thiết kế 
như sau: 

* Nền đường đắp trên nền tự nhiên, mái dốc có độ dốc nhỏ hơn 20%, trước khi 
đắp nền đường được đào hữu cơ dày 30cm mặt nền thiên nhiên, 

* Đối với nền đường đắp trên mái dốc có độ dốc từ 20% - 50%, trước khi đắp 
nền đường được đánh cấp để đảm bảo ổn định, chiều cao đánh cấp từ 1,0m, 
chiều rộng đánh cấp <2m,  

+ Phần nền đường bao gồm các thành phần như sau: 
* Trong phạm vi chiều dày 50cm kể từ đáy kết cấu áo đường, được đầm nén 
đảm bảo độ chặt K ≥ 0,95, Vật liệu dùng để đắp lớp này là cát đảm bảo 
Eo=40MPa, Phía trên đỉnh này có bố trí 01 lớp vải địa kỹ thuật 25kN/m phân 
cách với lớp móng CPĐD loại Dmax25, 

* Bên dưới chiều dày lớp cát K0,95 nền đường đắp bằng cát đảm bảo dày tối 
thiểu 30cm, độ chặt K ≥ 0,90, 

•  Đối với nền đắp: Được xác định từ phạm vi từ đáy lớp K0,95 tới 
đường đào (sau khi bóc đất không thích hợp), 

•  Đối với nền đắp thấp hoặc không đào không đắp: Được xác định 
từ phạm vi từ đáy lớp K0,95 xuống 30cm, 

*  Đối với những đoạn đắp lấn qua ao mương, bố trí kè gia cố để đắp đất nền 
đường, Kè gồm các cọc BTCT 20x20cm, dài 8m cách khoảng 2,0m, giữa các 
cọc bố trí các tấm đan bê tông cốt thép 2m*2,5m*0,1m,  

+ Phần lề và nền dưới lề:  
* Được đắp bằng đất đất dính lu lèn đạt K0,85. Đối với đoạn đường vào cầu đắp 
cao nền đắp cát được bao toàn bộ bằng đất dính. 

- Thiết kế nền đường phạm vi nền đất yếu 

Với mục tiêu xây dựng mặt đường cấp cao nhằm gia tăng độ an toàn và năng 
lực khai thác tuyến đồng thời hạn chế lún nền, tăng độ ổn định trong quá trình khai thác, 
nền đường cần được xử lý theo quy định theo các yêu cầu sau:  

+ Các yêu cầu về ổn định: TCCS 41: 2022, nền đường không phá hoại do trượt 
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trồi, hệ số ổn định nền đường (theo phương pháp Bishop) trong cả 2 quá trình phải đảm 
bảo: 

* Quá trình thi công (đắp nền theo thiết kế): Kmin > 1,20, 

* Quá trình khai thác: Kmin > 1,40, 
* Kết quả tính ổn định: Đạt yêu cầu, nền đường không cần phải xử lý. 

+ Các yêu cầu về độ lún dư còn lại: Do kết cấu mặt đường là mặt đường cấp 
cao A2 láng nhựa nên không xét đến độ lún cố kết theo Điều 6.2.4 – TCCS41:2022. 

+ Các yêu cầu về độ chặt nền đường: Tuân thủ Điều 7.6.1 của TCVN 4054-
2005 và Bảng 2 và Bảng 3 TCVN 9436-2012. 

f) Mặt đường: 

- Mặt đường được sử dụng kết cấu mặt đường láng nhựa cấp cao A2 trên các 
lớp đá theo phương án kết cấu được chọn. 

- Mặt đường được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm và 
TCCS38:2022. 

- Kết cấu lớp mặt sử dụng loại láng nhựa, mô đun đàn hồi yêu cầu Ey/c ≥ 80 
MPa, 

- Các thông số tính toán của vật liệu: 
+ Đá 4x6 chèn đá dăm móng trên:    Evl = 270 MPa, 

+ Cấp phối đá dăm loại 1 móng dưới:  Evl = 270 MPa, 

+ Lớp nền thượng (cát)                           Ech = 40 Mpa. 

- Kết cấu trên phần mặt đường hiện hữu: 

+ Láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn 3kg/m2; 
+ Đá 4x6 chèn đá dăm dày 12cm; 

+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 12cm; 

+ Vải địa kỹ thuật ngăn cách 25kN/m; 

+ Bù vênh bằng cát K>=0.95, 

Phương án lựa chọn: Kết cấu trên phần mặt đường mở rộng và làm mới:  
+ Láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn 3kg/m2; 

+  Đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm; 
+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm; 

+ Vải địa kỹ thuật ngăn cách 25kN/m; 
+ Cát đắp nền đường K0,95 (50cm), 

+ Cát nền K>=0.90 (tối thiểu 30cm). 

g) Nút giao dân sinh tại cầu: 

- Trên tuyến không có nút giao lớn, chỉ có 2 nút giao nhỏ dạng ngã 3 ở đầu tuyến 
và cuối tuyến. Hai nút goao này được vuốt nối êm thuận với bán kính vuốt phù hợp, kết 
cấu áo đường trong phạm vi nút giao được sử dụng như tuyến chính 

 

h) Phần cầu 

- Cầu được thiết kế đảm bảo thoát nước theo yêu cầu thuỷ văn, theo tĩnh 
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không thông thuyền, tĩnh không đường chui dưới cầu và phù hợp với mặt cắt 
ngang của tuyến theo từng giai đoạn. 

- Mặt cắt ngang cầu tư vấn đưa ra phương án thiết kế cầu tuân thủ theo chủ 
trương như sau: 

+ Chiều rộng toàn cầu 6,5m 
+ Chiều rộng phần xe chạy 5,5m 

+ Lan can : 2x0,5m= 1,0m. 

- Quy mô: Xây dựng mới 11 cầu vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL. 

- Tiêu chuẩn thiết kế cầu : TCVN 11823 - 2017. 

- Tải trọng thiết kế : 

+ Hoạt tải xe ô tô thiết kế 0,5HL93. 
+ Người đi bộ: 3x10-3 MPa. 

- Kết cấu nhịp: Khổ cầu 6.5m, nhịp dầm 9m và dầm 12m. Mặt cắt ngang mỗi 
nhịp bố trí 4 dầm cách khoảng 1,8m 

- Tĩnh không thông thuyền: Phù hợp với yêu cầu trong Phân cấp kỹ thuật đường 
thủy nội địa TCVN 5664:2009, hoặc đáp ứng yêu cầu của địa phương hoặc cơ quan 
quản lý đường thủy tương ứng. Đã thống nhất với địa phương và chủ đầu tư về tĩnh 
không và khẩu độ thông thuyền 

Bảng 6: Thông số kỹ thuật cơ bản của các cầu 

STT Tên cầu 
Lý trình tim 

cầu 
Số lượng và 

chiều dài nhịp 
Chiều dài 
cầu (m) 

Các yếu tố trắc dọc thiết 
kế 

I Xã Hòa Minh (5 cầu) 

1 
Cầu Bà 

Tồn 
Km 4+796.39 9m+12m+9m 30,8m 

- i=3%; 

- Ldốc = 60,54m; 

- Rlồi = 900m; T=27,0m; 

- Rlõm = 900m; T=13,5m. 

2 
Cầu Bà 

Hột 
Km 5+295.68 9m+12m+9m 30,8m 

- i=3%; 

- Ldốc = 60,54m; 

- Rlồi = 900m; T=27,0m; 

- Rlõm = 900m; T=13,5m. 

3 
Cầu Láng 

Cháy 
Km 6+032.32 3 x 12m 36,8m 

- i=3%; 

- Ldốc = 60,54m; 

- Rlồi = 900m; T=27,0m; 

- Rlõm = 900m; T=13,5m. 

4 
Cầu Rạch 

Chuột 
Km 7+716.90 9m+12m+9m 30,8m 

- i=3%; 

- Ldốc = 60,21m; 

- Rlồi = 900m; T=27,1m; 

- Rlõm = 900m; T=13,5m. 

5 
Cầu Đại 

Thôn 
Km 8+124.57 3 x 12m 36,8m 

- i=4,4%; 

- Ldốc = 60,41m; 
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STT Tên cầu 
Lý trình tim 

cầu 
Số lượng và 

chiều dài nhịp 
Chiều dài 
cầu (m) 

Các yếu tố trắc dọc thiết 
kế 

- Rlồi = 800m; T=35,12m; 

- Rlõm = 600m; T=13,0m. 

II Xã Long Hòa (6 cầu) 

1 
Cầu Rạch 

Ngựa 
Km 

13+678.71 
3 x 12m 36,8m 

- i=4%; 

- Ldốc = 61,17m; 

- Rlồi = 700m; T=28,0m; 

- Rlõm = 700m; T=12,5m. 

2 
Cầu Rạch 

Dầu 
Km 

14+241.33 
3 x 12m 36,8m 

- i=3,7%; 

- Ldốc = 60,74m; 

- Rlồi = 1200m; T=44,4m; 

- Rlõm = 800m; T=14,8m. 

3 
Cầu Bà 
Chẩn 

Km 
15+234.60 

3 x 12m 36,8m 

- iM1=3,43%; iM2=3,11% 

- LdốcM1 = 58,49m; LdốcM2 
= 60,12m; 

- Rlồi = 750m; T=24,5m; 

- Rlõm = 900m; T=14m. 

4 
Cầu Rạch 

Giồng 
Km 

15+869.60 
3 x 12m 36,8m 

- i=3%; 

- Ldốc = 60,21m; 

- Rlồi = 900m; T=27m; 

- Rlõm = 900m; T=13,46m. 

5 
Cầu Bùng 

Binh 
Km 

17+009.33 
3 x 12m 36,8m 

- i=4,4%; 

- Ldốc = 60,64m; 

- Rlồi = 800m; T=35,24m; 

- Rlõm = 600m; T=13,2m. 

6 
Cầu Ngã 

Cại 
Km 

17+375.64 
9m+12m+9m 30,8m 

- i=2,5%; 

- Ldốc = 60,49m; 

- Rlồi = 1600m; T=40m; 

- Rlõm = 1100m; T=13.6m. 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của Dự án, 8/2023) 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

a) Rà phá bom mìn 
+ Diện tích tính chi phí rà phá - xử lý bom mìn vật nổ tính bằng diện tích 

phạm vi công trình chiếm dụng. 

+ Đơn giá tính chi phí rà phá bom mìn vật nổ được tham khảo đơn giá tổng 
hợp tính trên 1ha tương tự các dự án khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với điều 
kiện dò mìn trên cạn, dưới nước từ độ sâu 0,3 đến 5m, dọn mặt bằng rừng loại I - 
không phải là bãi mìn. 

+ Chi phí này làm cơ sở lập tổng mức đầu tư, chi phí thực tế được thanh 
quyết toán cụ thể theo khối lượng công tác dọn mặt bằng - dò tìm, độ sâu dò, 
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phân lọai khu vực, mật độ tín hiệu, khối lượng xử lý bom mìn - vật nổ, ... từ hồ sơ 
nghiệm thu chi tiết theo quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định 
chuyên ngành Công binh của Bộ Quốc phòng. 

b) Cống thoát nước ngang đường: 

- Khẩu độ cống thoát nước đảm bảo thoát nước theo yêu cầu thuỷ văn và 
thuỷ lợi và đã được thống nhất với các cơ quan chức năng của địa phương. 

- Tận dụng lại các cống hiện trạng do mới được đầu tư mới trong thời gian 
gần đây, tình trạng khai thác được đánh giá còn tốt, chiều dài và khẩu độ cống 
thoát nước phù hợp với quy mô của tuyến đường. Bên cạnh đó bổ sung thêm một 
cống mới. 

- Vị trí mái taluy nền đường, bờ bao khu vực cống được gia cố cừ tràm có 
đường kính ngọn D<=3.8-4.1cm, chiều dài 3,7m được đóng 2 hàng kẹp cổ với 
mật độ 16 cây/md. 

- Tại các vị trí đặt cống đã được thỏa thuận với địa phương nhằm đáp ứng 
yêu cầu của người dân khu vực tuyến. Việc lắp đặt cống đã đáp ứng được nhu cầu 
sản xuất nông nghiệp của người dân, đảm bảo việc đáp ứng kịp thời việc cung 
cấp cũng như tiêu thoát nước cho khu vực thượng nguồn hạn chế ngập úng. 

- Trên tuyến có tổng cộng 34 cống. 

Bảng 7: Thông số hệ thống thoát nước ngang tuyến. 

TT Lý trình 
Loại cống 
hiện hữu 

Khẩu độ 
(m) 

Chiều 
dài hiện 
hữu (m) 

Chiều 
dài nối 
cống 
(m) 

Tổng 
chiều 

dài (m) 

Phương án 
thiết kế 

1 Km0+453.55 
Cống hộp 

BTCT 
BxH=(55
0x750) 

11.00 15.00 12.00 
Làm mới 

cống D800 

2 Km0+602.58 
Cống tròn 

BTCT 
D=300 7.00 7.00 14.00 

Nối cống 
D400 

3 Km1+232.52 
Cống tròn 

BTCT 
D=400 7.70 5.00 13.00 

Nối cống 
D400 

4 Km2+840.30 
Cống hộp 

BTCT 
BxH=(40
0x400) 

7.20 12.00 12.00 
Làm mới 

cống D800 

5 Km2+889.13 
Cống tròn 

BTCT 
D=400 6.26 7.00 13.00 

Nối cống 
D400 

6 Km3+088.47 
Cống tròn 

BTCT 
D=500 6.87 6.00 13.00 

Nối cống 
D600 

7 Km3+139.23 
Cống tròn 

BTCT 
D=300 6.06 7.00 13.00 

Nối cống 
D400 

8 Km3+320.00 
Cống tròn 

BTCT 
D=300 6.50 4.00 16.00 

Nối cống 
D400 

9 Km3+326.72 
Cống tròn 

BTCT 
D=500 6.64 8.00 15.00 

Nối cống 
D600 
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TT Lý trình 
Loại cống 
hiện hữu 

Khẩu độ 
(m) 

Chiều 
dài hiện 
hữu (m) 

Chiều 
dài nối 
cống 
(m) 

Tổng 
chiều 

dài (m) 

Phương án 
thiết kế 

10 Km5+456.30 
Cống hộp 

BTCT 
BxH=(40
0x500) 

6.62 15.00 15.00 
Làm mới 

cống D800 

11 Km5+612.44 
Cống tròn 

BTCT 
D=500 10.12 4.00 14.00 

Nối cống 
D600 

12 Km5+784.29 
Cống hộp 

BTCT 
BxH=(60
0x1000) 

9.24 14.00 14.00 
Làm mới 

cống 
D1000 

13 Km5+788.81 
Cống hộp 

BTCT 
BxH=(50
0x800) 

7.03 15.00 15.00 
Làm mới 

cống D800 

14 Km5+862.04 
Cống tròn 

BTCT 
D=400 7.73 7.00 15.00 

Nối cống 
D400 

15 Km5+979.08 
Cống hộp 

BTCT 
BxH=(50
0x1000) 

8.40 15.00 15.00 
Làm mới 

cống D800 

16 Km6+907.98 
Cống tròn 

BTCT 
D=1000 11.70 9.00 15.00 

Nối cống 
D1000 

17 Km7+008.71 
Cống tròn 

BTCT 
D=500 11.32 3.00 14.00 

Nối cống 
D600 

18 Km7+111.08 
Cống tròn 

BTCT 
D=800 11.66 2.00 14.00 

Nối cống 
D800 

19 Km7+195.07 
Cống tròn 

BTCT 
D=400 10.48 4.00 14.00 

Nối cống 
D400 

20 Km7+303.70 
Cống tròn 

BTCT 
D=400 10.20 4.00 14.00 

Nối cống 
D400 

21 Km7+601.28 
Cống tròn 

BTCT 
D=300 6.20 8.00 14.00 

Nối cống 
D400 

22 Km7+806.04 
Cống tròn 

BTCT 
D=500 8.46 6.00 14.00 

Nối cống 
D600 

23 Km7+920.88 
Cống tròn 

BTCT 
D=300 8.43 8.00 16.00 

Nối cống 
D400 

24 Km7+983.80 
Cống hộp 

BTCT 
BxH=(45
0x1050) 

7.23 13.00 13.00 
Làm mới 

cống D800 

25 Km8+712.31 
Cống hộp 

BTCT 
BxH=(50
0x800) 

6.70 13.00 13.00 
Làm mới 

cống D800 

26 Km9+446.79 
Cống tròn 

BTCT 
D=1500 5.40 7.00 12.00 

Nối cống 
D1500 

27 Km9+520.00 
Cống tròn 

BTCT 
D=800 5.70 5.00 11.00 

Nối cống 
D800 
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TT Lý trình 
Loại cống 
hiện hữu 

Khẩu độ 
(m) 

Chiều 
dài hiện 
hữu (m) 

Chiều 
dài nối 
cống 
(m) 

Tổng 
chiều 

dài (m) 

Phương án 
thiết kế 

28 Km9+776.68 
Cống tròn 

BTCT 
D=800 6.00 5.00 11.00 

Nối cống 
D800 

29 Km15+721.00 
Cống hộp 

BTCT 
BxH=(20
00x2000) 9.89   Giữ nguyên 

30 Km15+998.00 
Cống hộp 

BTCT 
BxH=(20
00x2000) 

10.40   Giữ nguyên 

31 Km16+099.00 
Cống tròn 

BTCT 
D=1000 7.80 3.00 11.00 

Nối cống 
D1000 

32 Km16+527.30 
Cống tròn 

BTCT 
D=600 5.10 8.00 13.00 

Nối cống 
D600 

33 Km16+767.00 
Cống tròn 

BTCT 
D=600 8.00 5.00 13.00 

Nối cống 
D600 

34 Km17+853.50 
Cống tròn 

BTCT 
D=1200 10.10 3.00 13.00 

Nối cống 
D1200 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của Dự án, 8/2023) 

c) Hệ thống báo hiệu - an toàn giao thông: 

- Bố trí biển báo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Báo hiệu đường bộ: 
QCVN 41-2019/BGTVT và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Báo hiệu đường thủy nội 
địa: QCVN 39-2019/BGTVT bao gồm: biển báo tải trọng, tên cầu và biển báo đường 
thủy, biển báo đường cong, biển báo tốc độ, biển báo hạn chế tĩnh không,... 

- Vạch sơn phân làn, vạch sơn chỉ dẫn, tường hộ lan, cọc tiêu: Bố trí vạch sơn 
1,1 và 1,5 mặt cầu và đường vào cầu, vạch sơn chỉ dẫn, vạch sơn giảm tốc tại giao lộ; 
Bố trí tường hộ lan sau mố, Chi tiết vạch sơn, cọc tiêu theo đúng quy định trong QCVN 
41-2016- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia báo hiệu đường bộ. 

d) Di dời công trình phụ trợ 

- Di dời hệ thống trụ biển báo trong phạm vi xây dựng tuyến. 

- Tháo dỡ các công trình trên tuyến như: hàng rào, cổng rào, nhà 
tạm... 

- Riêng phần trụ thông tin liên lạc, dẫn hướng cáp quang, internet, đơn vị tư vấn 
thiết kế kiến nghị chủ đầu tư thông báo các đơn vị chủ quản tài sản di dời ra khỏi phạm 
vi mặt bằng công trình chiếm dụng. Mọi thiệt hại tài sản chủ đầu tư không chịu trách 
nhiệm sau khi thông báo di dời có hiệu lực được phát hành). 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp 
điện, nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng của dự án 
Đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi đã thu thập các nguồn, trữ lượng vật 

liệu xây dựng như đá, cát,... có thể cung cấp cho việc thi công đường như sau: 
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a) Mỏ cát đắp: 
Cát Hàm Luông: 

- Mỏ cát này nằm trên sông Hàm Luông, thuộc địa phận xã Xuân Phú, huyện 
Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre cách bến phà Hàm Luông hiện hữu khoảng 5km về phía hạ 
lưu. Chủ yếu là cát hạt nhỏ - trung đang được khai thác nhỏ phục vụ tại địa 
phương, trữ lượng khoảng 8 triệu m3. 

- Vận chuyển cát từ mỏ đến công trình theo đường thủy. 
Cát Cổ Chiên: 

- Một số Công ty thuộc địa phận tỉnh Bến Tre đang được cấp phép khai thác 
trên sông Cổ Chiên và sông Hàm Luông, với khoảng 14 điểm khai thác diện tích 
668,8 ha, trữ lượng khoảng 50 triệu m3. 

- Vận chuyển cát từ mỏ đến công trình theo đường thủy. 

Cát sông Vĩnh Long: 

- Công ty vật liệu xây dựng Vĩnh Long đang khai thác trên sông Tiền ở hạ 
lưu cách cầu Mỹ Thuận khoảng 2 km và khu vực trên sông Cổ Chiên. Cát được 
khai thác chủ yếu bằng gàu từ các xà lan khai thác cát, vận hành bằng hệ thống 
xích để đưa gàu lên xuống. Độ sâu khai thác cát là 1 mét bên dưới đáy sông, khối 
lượng khai thác khoảng 3.000.000m3/năm. Tại khu vực này, cát được bồi lại trong 
khoảng 10 ngày, đôi khi khá nhanh có lúc chỉ trong vòng 3-5 ngày. 

- Việc vận chuyển bằng đường thủy rất thuận tiện. 

* Loại cát giồng (á cát đến cát - hạt mịn - tự nhiên bồi tích cũ) có chất lượng 
tốt cho công tác đắp nền đường ở Trà Vinh hầu như không có, chỉ có chất lượng ở 
mức chấp nhận và phù hợp đối với địa chất công trình tương đối tốt. Mặt khác khu 
vực lân cận cũng không có loại các này, vận chuyển bằng đường bộ cũng gặp khó 
khăn - không kinh tế nên không xét đến. 

b) Mỏ cát dùng cho bê tông: 
Cát Hồng Ngự (Tân Châu cũ): 

- Dọc theo sông Tiền, từ thượng lưu (ở Tân Châu - tỉnh An Giang) đến hạ lưu 
(ở Vĩnh Long) đang tiến hành khai thác cát sông một cách rộng rãi, nhưng cát thô 
chỉ có ở thượng lưu và chất lượng cát phụ thuộc theo mùa (thô về mùa mưa và mịn 
về mùa khô). Công tác khai thác được thực hiện nhờ những máy xúc cát từ đáy 
sông lên xà lan. Hiện nay cát xây dựng được khai thác tại khu vực xã An Phong - 
huyện Thanh Bình, xã Phú Ninh - huyện Tam Nông, xã Long Thuận - huyện Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

- Độ sâu của việc đào khai thác không quá 2m dưới đáy sông. Ngoài nguồn 
cát chất lượng cao dùng cho các loại bê tông, các công ty khai thác này cũng cung 
cấp các nguồn cát đắp phục vụ cho công tác đắp nền đường và các công trình trong 
khu vực. 

- Cát ở đây sẽ được tái tạo lại sau khi khai thác khoảng 10 ngày, và có một số 
nơi chỉ sau 3-5 ngày là có thể khai thác lại. Việc khai thác nguồn cát sông này 
được quản lý bởi Công ty xây lắp và VLXD Cao Lãnh, thuộc tỉnh Đồng Tháp. 

- Vận chuyển cát từ mỏ đến bãi tập kết theo đường thủy. 

c) Nguồn cung cấp đá: 



Báo cáo ĐTM của dự án “Đường huyện 30, xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh” 

27 

Mỏ đá Andesit Hóa An: 
- Mỏ đá này thuộc địa phận ấp Tân Hóa, Hóa An, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Mỏ này đang được Công ty cổ phần Hóa An khai thác, với sự hoạt động của 30 
máy nghiền. Sản lượng mỗi năm đạt 1,0 triệu m3/năm (sản xuất từ các loại đá mi 
đến các loại đá khối lớn, thích hợp cho việc chế tạo các loại bê tông). Việc vận 
chuyển bằng đường bộ và đường thủy đều thuận lợi. 

- Vận chuyển cát từ mỏ đến bãi tập kết theo đường thủy. 

Mỏ đá Andesit Núi nhỏ - Châu Thới: 

- Mỏ đá này thuộc địa phận xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Mỏ 
này đang được Xí nghiệp khai thác đá số 3 thuộc công ty vật liệu và xây dựng Bình 
Dương, với sự hoạt động của 20 máy nghiền 250tấn/giờ (PSU - Liên xô). Sản 
lượng mỗi năm đạt 1,0 triệu m3/năm sản xuất từ các loại đá mi đến các loại đá khối 
lớn, thích hợp cho việc chế tạo các loại bê tông. 

- Trữ lượng nguyên khối: 8 triệu m3; 

- Trữ lượng nở rời: 12,0 triệu m3; 

- Thời gian khai thác đến năm 2025; 

- Điều kiện khai thác: dễ dàng. 

- Điều kiện vận chuyển: thuận tiện bằng đường bộ và đường thủy. 

Mỏ đá Andesit Tân Hạnh: 

- Mỏ đá này thuộc địa phận xã Tân Hạnh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Mỏ 
này đang được công ty Đồng Tân, với sự hoạt động của 25 máy nghiền 250tấn/giờ 
(PSU - Liên xô). Sản lượng mỗi năm đạt 1,5 triệu m3/năm sản xuất từ các loại đá 
mi đến các loại đá khối lớn, thích hợp cho việc chế tạo các loại bê tông và làm 
đường. 

- Trữ lượng nguyên khối: 7 triệu m3; 

- Trữ lượng nở rời: 11,0 triệu m3; 

- Điều kiện khai thác: dễ dàng. 

- Điều kiện vận chuyển: thuận tiện bằng đường bộ và đường thủy. 
Mỏ đá Andesit An Phú: 

- Mỏ đá này thuộc địa phận xã An Phú, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Mỏ 
này đang được thuộc công ty vật liệu xây dựng Biên Hòa (BBCC), với sự hoạt động của 
30 máy nghiền 250 tấn/giờ (PSU - Liên xô). Sản lượng mỗi năm đạt 2,0 
triệu m3/năm sản xuất từ các loại đá mi đến các loại đá khối lớn, thích hợp cho việc 
chế tạo các loại bê tông. 

- Trữ lượng nguyên khối: 8 triệu m3; 

- Trữ lượng nở rời: 12,0 triệu m3; 

- Điều kiện khai thác: dễ dàng; 

- Điều kiện vận chuyển: thuận tiện bằng đường bộ và đường thủy. 

* Nhận xét: 

- Các Mỏ đá ở trên hiện là những mỏ có trữ lượng lớn, đang khai thác và cung 
cấp ổn định cho các công trình của Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, các tỉnh 
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miền Tây Nam Bộ. 

- Nguồn vật liệu cát đắp do việc khai thác ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy 
gây sạt lở bờ sông nên sản lượng khai thác bị hạn chế. Nhưng trữ lượng các mỏ 
còn rất lớn so với nhu cầu của dự án. Khi sử dụng cát cần có biện pháp kiểm soát 
chất lượng cát đắp. 

- Cát dùng cho bê tông hiện nay tương đối khan hiếm do việc khai thác ảnh 
hưởng đến chế độ dòng chảy gây sạt lở. Theo công ty VLXD Cao Lãnh đang khai 
thác tại Mỏ Hồng Ngự (Tân Châu cũ) cho biết nguồn cát chất lượng cao dùng cho 
bê tông chỉ có ở thượng nguồn Sông Tiền giáp biên giới Campuchia, các điểm 
khác nếu có yêu cầu khối lượng lớn công ty sẽ dùng biện pháp sàng tuyển từ cát 
thường, tuy nhiên giá thành tương đối cao. 

- Vật liệu đất để đắp bao nền đường có thể tận dụng vật liệu đất đắp tại chỗ. 

* Phương án tập kết nguyên vật liệu: 
Nguyên vật liệu phục xây dựng được tập kết thành đống trong phạm vi công 

trường thi công, vật liệu và thiết bị thi công sẽ được huy động và tập kết theo từng 
phân đoạn thi công nửa đường một và chiều dài thi công vật liệu không kéo dài quá 
300m. Tổ chức vận chuyển cung cấp vật tư ngoài giờ cao điểm đối với đường bộ 
để tránh gây ùn tắc giao thông. 

Công trình không bố trí lán trại cố định cho công nhân sinh hoạt ăn ở mà lán 
trại chỉ được bố trí cho chỉ huy công trường và để lưu giữ mẫu và một số thiết bị 
quan trọng. Đơn vị thi công sẽ bố trí mặt bằng, lán trại chỉ huy nằm trong phạm vi 
công trường khu vực đất trống canh tác nông nghiệp, hoặc mượn tạm của người dân bên 
đường đã san ủi gần vị trí đầu tuyến và cuối tuyến thuận tiện cho việc vận 
chuyển vật tư. Diện tích lán trại 25 m2, kho tạm chứa CTNH 8 m2, khu vực chứa 
đất thải tạm 30 m2. 

1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án 

- Nguồn điện cấp cho giai đoạn thi công, xây dựng của Dự án: Đơn vị thi 
công sẽ làm việc với cơ quan quản lý điện lực huyện Châu Thành để thỏa thuận về 
việc cung cấp nguồn điện sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày tại công trường và thi 
công công trình. Nguồn điện này sẽ được lấy từ nguồn chung của huyện thông 
qua điểm kết nối riêng dẫn đến công trường và các khu vực thi công. 

- Nước cấp cho thi công và sinh hoạt sẽ được lấy từ các địa phương trong 
khu vực dự án. Đơn vị thi công sẽ làm việc đơn vị có chức năng để thỏa thuận về 
việc lấy nước phục vụ trong thi công và sinh hoạt, hoặc lấy từ nguồn nước mặt tại 
các sông, có thể kết hợp giếng khoan nhưng phải qua xử lý. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Tuyến đường sau khi hoàn thành và bàn giao cho Ủy ban nhân dân các xã 
thuộc phạm vi quản lý sẽ chính thức đưa vào khai thác. Sau khi hết thời gian bảo 
trì, tuyến đường sẽ được thực hiện các công tác duy tu, sửa chữa theo quy định. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

- Nguyên tắc chung: 

+ Đảm bảo thi công không ảnh hưởng tới các công trình lân cận, dân sinh; 

+ Đảm bảo thi công thuận lợi, nhanh chóng và hạn chế ảnh hưởng tới giao 
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thông trên tuyến; 
+ Đảm bảo tính hợp lý cao nhất về mặt kinh tế. 

- Tổ chức, công nghệ thi công: 
Các bước thực hiện trong phương án tổ chức thi công dự án như sau: 

 
Hình 3: Sơ đồ phương án tổ chức, công nghệ thi công 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Tổng mức đầu tư: 129.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ đồng) 

Bảng 8: Bảng tổng hợp tổng mức đầu tư của Dự án 

HẠNG MỤC CHI PHÍ Ký hiệu KINH PHÍ 

* Chi phí xây dựng GXD 112.230.340.460 

* Chi phí quản lý dự án GQLDA 1.804.867.930 

* Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng TV 7.540.281.399 

* Chi phí khác CPK 1.542.858.261 

* Chi phí dự phòng GDP 5.881.651.950 

TỔNG CỘNG  129.000.000.000 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của Dự án, 8/2023) 

Nguồn vốn đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường 
huyện 30, xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh sử dụng nguồn 
vốn Ngân sách tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: năm 2024 - 2027 (năm 2021-2023 chuẩn bị đầu tư). 

- Phương thức thực hiện dự án: đấu thầu rộng rãi. 

- Tổ chức quản lý và thực hiện dự án: 
+ Cấp Quyết định phê duyệt dự án: UBND tỉnh Trà Vinh. 
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+ Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 
giao thông tỉnh Trà Vinh và nhà thầu giám sát của chủ đầu tư trực tiếp giám sát, 
kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng công trình. 

+ Nhà thầu xây dựng: là đơn vị có đầy đủ chức năng, kinh nghiệm, thiết bị 
và năng lực tài chính thỏa mãn hồ sơ đấu thầu và được trúng thầu. Đơn vị này có 
trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ theo bản vẽ thiết kế công trình đã được phê 
duyệt, quản lý công nhân, đảm bảo an toàn trong thời gian thi công công trình. 

+ Công nhân, máy thi công: là người và thiết bị của nhà thầu được đưa đến 
để thi công công trình. Tùy theo tiến độ và nhu cầu công việc mà điều động 
phương tiện máy móc, công nhân cho phù hợp. Công nhân làm việc phải tuân thủ 
sự quản lý của nhà thầu và cơ quan quản lý tại địa phương.  
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CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 
TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a) Vị trí địa lý 
 Châu Thành là một huyện bao bọc xung quanh trung tâm tỉnh lỵ Trà Vinh, vị 

trí theo hồ sơ địa giới hành chính 364/CT được mô tả khái quát như sau: 

- Phía Đông: Giáp huyện Thạnh Phú, huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre (qua 
sông Cổ Chiên). 

- Phía Tây: Giáp huyện Tiểu Cần và huyện Càng Long 

- Phía Nam: Giáp huyện Cầu Ngang và huyện Trà Cú. 

- Phía Bắc: Giáp thành phố Trà Vinh. 

 Huyện Châu Thành có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm các 
xã: Hòa Thuận, Hoà Lợi, Hưng Mỹ, Lương Hoà, Lương Hoà A, Nguyệt Hóa, Phước 
Hảo, Thanh Mỹ, Mỹ Chánh, Đa Lộc, Song Lộc, Hoà Minh, Long Hoà và thị trấn Châu 
Thành. 

 Theo NGTK năm 2022, tổng diện tích tự nhiên là 34.901 ha chiếm 14,60% 
diện tích tự nhiên của tỉnh, dân số 145.210 người, mật độ dân số 416 người/km2. Trung 
tâm hành chính của huyện đặt tại thị trấn Châu Thành, nằm cách trung tâm hành chính 
tỉnh là Thành phố Trà Vinh khoảng 12,0 km về phía Bắc. 

 Xã đảo Hòa Minh là xã cù lao thuộc huyện Châu Thành, diện tích tự nhiên 
3.574,54 ha, bao gồm 9 ấp: Long Hưng 1, Long Hưng 2, Thông Lưu, Giồng Giá, Đại 
Thôn A, Đại Thôn B, Ông Yển, Bà Liêm và ấp Cồn Chim. Tứ cận như sau: 

- Phía Đông: giáp xã Long Hòa. 

- Phía Tây, Nam và Bắc được bao bọc bởi sông Cổ Chiên. 

 Xã đảo Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, với diện tích tự nhiên: 
4.674,46 ha; gồm 10 ấp: Xẻo Ranh, Rạch Gốc, Rạch Sâu, Thôn Vạn, Rạch Ngựa, Bà 
Tình, Rạch Giồng, Bùng Binh, Hai Thủ và Cồn Phụng.  

-  Phía Đông giáp huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre. 

-  Phía Tây giáp  xã Vĩnh Kim - huyện Cầu Ngang. 

- Phía Nam giáp xã Mỹ Long Bắc - huyện Cầu Ngang. 

- Phía Bắc giáp xã Hòa Minh. 

 Vị trí địa lý của 02 xã đảo hạn chế cho việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa 
- xã hội với các xã, thị trấn trong huyện và vùng phụ cận. 

b) Địa hình 
Xã Hòa Minh có địa hình tương đối bằng phẳng, cao trình phổ biến từ 0,80m 

đến 1,20 m, chiếm 84% diện tích tự nhiên, đất thấp trũng có cao trình tuyệt đối dưới 
0,80m chiếm 16% diện tích tự nhiên. Đất đai có khả năng tưới tiêu tự chảy, ít bị hạn và 
úng ngập lâu dài, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp 

Xã Long Hòa có địa hình tương đối bằng phẳng, cao trình phổ biến từ 0,60 m 
đến 1,00 m, chiếm 76,00% diện tích tự nhiên, đất thấp trũng có cao trình tuyệt đối dưới 
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0,60 m, chiếm 24,00% diện tích tự nhiên. Vị trí cao nhất tại các đỉnh giồng, giữa các 
khu vực đất giồng là đồng bằng, có khả năng tưới tiêu tự chảy, ít bị hạn và úng ngập lâu 
dài, hiện đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp cho hiệu quả cao. 

c) Thủy văn 
Khu vực chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều biển Đông thông qua sông Cổ  

Chiên, trong ngày nước lên xuống 2 lần, mỗi tháng có 2 lần triều cường và 2 lần triều 
kém, biên độ triều trong ngày rất lớn. Hệ thống các sông, kênh rạch tự nhiên và kênh 
đào khá chằng chịt, tạo nên mạng lưới tiêu úng, rửa phèn tốt. 

d) Mạng lưới sông, rạch 
Sông Cổ Chiên: Là một trong ba nhánh sông lớn của sông Tiền, rẽ nhánh từ khu 

vực qua tỉnh Vĩnh Long và chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam vào địa bàn tỉnh Trà 
Vinh ở huyện Càng Long, qua địa bàn thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành, Cầu 
Ngang. Đoạn sông Cổ Chiên đi qua địa bàn huyện Châu Thành dài khoảng 30,0 km. 
Sông rộng trung bình từ 1,8 - 2,1 km và rất sâu với mặt cắt rộng chịu ảnh hưởng của 
thủy triều nên khả năng tích nước và thoát nước lớn lưu lượng bình quân 12.000 - 19.000 
m3/s. 

Các sông, kênh, rạch trên địa bàn xã Hòa Minh như: sông Cù Lao, sông Cồn 
Nạn, sông Bà Liêm, sông Thông Lưu,… Các sông này bắt nguồn từ sông Cổ Chiên với 
chiều dài từ 2 km đến 5 km nằm kẹp giữa cù lao với các cồn (cồn Cò, cồn Nạn, cồn 
Chim) và một số kênh rạch trên địa bàn: rạch Long Hưng, rạch Giồng Giá…  

Các kênh, rạch trên địa bàn xã Long Hòa như: rạch Bùng Binh, rạch Dầu, xẻo 
Cây Mắm,… 

- Tuyến được xây dựng mới chạy dài cắt ngang các sông, kênh hiện hữu 
nên việc nghiên cứu thủy văn khu vực tuyến được đảm bảo bởi yếu tố kết nối cao độ 
đường hiện trạng đầu vào cuối dự án, các đường giao ngang tuyến nhằm đảm bảo hài 
hòa kiến trúc của các công trình lân cận đã xây dựng . 

- Nên chế độ thủy văn khu vực nghiên cứu được quyết định chủ yếu do mưa 
hoặc nước thủy triều chịu ảnh hưởng chung của hệ thống sông lớn lân cận khu vực như 
sông Tiền, sông Cổ Chiên: 

+ Mực nước cao nhất trong năm có thể xuất hiện trong vùng là +2,07m. 
+ Mực nước thấp nhất trong năm: -0,27m. 

+ Tốc độ triều và biên triều giảm mạnh. 

Tại vị trí dự án, các số liệu khảo sát thu thập thống kê mực nước như sau: 

Bảng 9: Thống kê mực nước 

Lý trình 

Hạng mục: Mực nước điều tra 

Tuyến/ cầu 
Hmax LS  
2020 (m) 

Hmax 2022  
(m) 

Hmax TX 
(m) 

Hmin (m) 

Km0+000,00 Tuyến 1,92 1,81 1,07 -0,14 

Km1+000,00 Tuyến 1,93 1,83 1,08 -0,15 

Km2+000,00 Tuyến 1,95 1,85 1,14 -0,12 

Km3+000,00 Tuyến 1,94 1,84 1,11 -0,13 
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Lý trình 

Hạng mục: Mực nước điều tra 

Tuyến/ cầu 
Hmax LS  
2020 (m) 

Hmax 2022  
(m) 

Hmax TX 
(m) 

Hmin (m) 

Km4+000,00 Tuyến 1,95 1,84 1,10 -0,17 

Km4+796,39 Cầu Bà Tồn 1,94 1,85 1,13 -0,19 

Km5+291,65 Cầu Bà hột 1,95 1,85 1,10 -0,22 

Km6+031,92 Cầu Láng Cháy 1,93 1,84 1,11 -0,21 

Km7+000,00 Tuyến 1,94 1,84 1,12 -0,23 

Km7+716,90 Cầu Rạch Chuột 1,96 1,85 1,12 -0,25 

Km8+000,00 Tuyến 1,98 1,88 1,11 -0,26 

Km8+123,47 Cầu Đại Thôn 2,03 1,92 1,15 -0,13 

Km9+000,00 Tuyến 2,01 1,90 1,14 -0,17 

Km10+000,00 Tuyến 1,99 1,88 1,13 -0,19 

Km11+000,00 Tuyến 2,04 1,93 1,16 -0,19 

Km12+000,00 Tuyến 2,03 1,93 1,16 -0,18 

Km13+000,00 Tuyến 2,02 1,92 1,15 -0,21 

Km13+674,78 Cầu Rạch Ngựa 2,03 1,94 1,17 -0,17 

Km14+241,36 Cầu Rạch Dầu 2,02 1,93 1,17 -0,24 

Km15+232,95 Cầu Rạch Bà Chẩn 2,02 1,94 1,18 -0,27 

Km15+867,16 Cầu Rạch Giồng 1 2,06 1,96 1,19 -0,19 

Km17+007,93 Cầu Bùng Binh 2,02 1,94 1,18 -0,21 

Km17+375,61 Cầu Ngã Cạy 2,04 1,94 1,19 -0,25 

Km18+000,00 Tuyến 2,07 1,96 1,19 -0,27 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của Dự án, 8/2023) 

e) Khí hậu 
Khu vực mang những đặc điểm chung của khí hậu đồng bằng Nam Bộ, có chế 

độ khí hậu gió mùa cận xích đạo với nền nhiệt cao đều quanh năm, lượng mưa lớn phân 
hóa theo mùa. Một năm có hai mùa: Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5, kết thúc 
tháng 11; mùa khô bắt đầu từ tháng 12, kết thúc tháng 4 năm sau. 

Theo Quyết định số 5436/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh 
phê duyệt Báo cáo “Đánh giá khí hậu tỉnh Trà Vinh”, đặc điểm khí tượng trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 1980 ÷ 2018 như sau: 

+ Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình nhiều năm (TBNN) vào khoảng 26,9°C. 
Nhiệt độ trung bình năm cao nhất ghi nhận là 27,5°C (năm 1998); nhiệt độ trung 

bình năm thấp nhất ghi nhận được là 26,5°C (năm 1982 và năm 1986). Nhiệt độ trung 
bình tại trạm Càng Long có xu thế tăng với tốc độ tăng khoảng 0,123°C/thập kỷ cho toàn 
giai đoạn từ năm 1980 – 2018. 
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+ Độ ẩm: Độ ẩm tương đối TBNN là 84%, mức độ ẩm trung bình các năm không 
có biến động lớn; độ ẩm trung bình thấp nhất là 83% và cao nhất là 86%. 

+ Số giờ nắng: số giờ nắng trung bình đo tại trạm Càng Long là 200,6 giờ, tổng số 
giờ nắng trong năm là 2407,6 giờ.  

Tổng số giờ nắng trong năm cao nhất ghi nhận được là 2.762,8 giờ (năm 1992) và 
thấp nhất là 1.858,2 giờ (năm 2005). 

+ Lượng mưa: Lượng mưa năm trung bình dao động từ 1.430mm - 1.670mm, 
lượng mưa cao nhất thuộc khu vực các huyện: cầu Kè, Duyên Hải (1.630mm - 1.670mm); 
thấp nhất thuộc khu vực thành phố Trà Vinh (1.430mm).  

Lượng mưa TBNN vào khoảng 1430mm, lượng mưa cao nhất vào năm 2008 
(1956,4mm) và thấp nhất vào năm 1990 (911,7mm). Lượng mưa cao nhất tập trung vào 
các tháng 9, 10 chiếm khoảng 40% tống lượng mưa trong năm, lượng mưa trong các tháng 
mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) chiếm trên 80% tổng lượng mưa năm. 

+ Gió mùa: Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 2 mùa gió ứng với 2 mùa: mùa mưa (gió 
Tây Nam), mùa nắng (gió Đông Bắc hoặc Đông Nam).  

Gió mùa Tây Nam (từ tháng 5 đến tháng 10) mang nhiều hơi nước gây ra mưa, tốc 
độ 3-4 m/s; Gió mùa Đông Bắc hoặc Đông Nam (gió chướng, từ 11 đến tháng 3 năm sau), 
tốc độ 2-3 m/s có hướng song song với các cửa sông lớn, là nguyên nhân gây ra việc đây 
nước biến dâng cao và truyền sâu vào nội đồng. 

+ Bão, áp thấp nhiệt đới: Thường diễn ra vào các tháng 11, 12 và tháng 01 năm 
sau, Trà Vinh chịu ảnh hưởng của rìa bão hay áp thấp nhiệt đới.  

Trong các cơn bão ảnh hưởng lên khu vực Nam Bộ từ năm 1961-2018, có ba cơn 
bão gây ảnh hưởng nặng nề cho nền kinh tế - xã hội của tỉnh, đó là cơn bão Usagi (tháng 
11/2018), Durian (tháng 11/2006) và Linda (tháng 11/1997). 

+ Mực nước: Xu thế biến đổi mực nước trung bình giai đoạn từ năm 1980 - 2018 
tại trạm Trà Vinh có xu hướng tăng với tốc độ khoảng 0,65cm/năm. 

Mực nước trung bình năm cao nhất là 35 cm và thấp nhất là l cm. Mực nước cao 
nhất là 201 cm (xuất hiện vào năm 2018); mực nước thấp nhất là -240 cm (năm 1982). 

+ Xâm nhập mặn: Độ mặn TBNN tại trạm Trà Vinh vào khoảng 2,38 g/l, năm 
2010 là năm có độ mặn trung bình cao nhất (3,2g/l) và thấp nhất là năm 2014 (1,0g/l).  

Độ mặn trung bình cao nhất xuất hiện chủ yếu vào tháng 3 (5,9 g/l), thấp nhất vào 
tháng 6 (0,l g/1). Độ mặn cao nhất tại trạm Trà Vinh là 14,6 g/l (năm 2016) và thấp nhất 
là 8,1 g/1 (năm 2014 và năm 2018). 

+ Các hiện tượng thời tiết cực đoan 
* Hạn hán:  

Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hầu như mùa khô năm nào cũng xảy ra hạn (trung bình 
khoảng 4 tháng), những năm có mùa hạn ngắn dưới 3 tháng như mùa hạn năm 1998 - 
1999 (0,9 tháng); 1999 - 2000 (2,9 tháng), mùa hạn 2000 - 2001 (1,8 tháng), 2013 - 2014 
(2,9 tháng); mùa hạn 2016 - 2017 (1,7 tháng). Tuy nhiên, cũng có những mùa hạn kéo dài 
trên 5 tháng như 1980 - 1981, 1992 - 1993, 1994 -1995, 1997 - 1998, 2006 - 2007, 2009 
- 2010.  

* Lũ lụt: Trà Vinh ít chịu tác động ngập úng do lũ từ thượng nguồn sông Mê Kông, 
theo phân vùng ngập lụt của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Trà Vinh thuộc vùng ngập 
do triều, bị úng cục bộ ở các tiểu vùng có địa hình thấp và kéo dài từ 3 đến 5 tháng với 
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mức ngập từ 0,4 đến 0,8m. Ngập lụt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thường xảy ra do mưa với 
cường độ lớn cộng với mực nước sông dâng cao (do nước thượng nguồn đổ về cũng như 
khi đỉnh triều cao), thường xảy ra vào thời điếm tháng 9 và tháng 10 hàng năm. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

a) Một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của xã Hòa Minh trong 
năm 2022. 

- Kinh tế: 
 Tổng giá trị sản xuất 988,356 tỷ đồng, đạt 106,6% (tăng so cùng kỳ 10,17%), 
trong đó: nông nghiệp 27,166 tỷ đồng, đạt 102,1% (tăng 1,7%); thủy sản 578,077 tỷ 
đồng, đạt 104% (tăng 7,69%); lâm nghiệp 890 triệu đồng, đạt 100,3% (tăng 2,18%); 
công nghiệp - TTCN 18,552 tỷ đồng, đạt 104,1% (tăng 6,53%); xây dựng 192,426 tỷ 
đồng, đạt 122% (tăng 25,21%); thương mại - dịch vụ 171,245 tỷ đồng, đạt 101,5% (tăng 
5,92%). Giá trị sản xuất khu vực I (nông - lâm - thủy sản), được 606,133 tỷ đồng, đạt 
103,9% (tăng 7,4%), chiếm tỷ trọng 61,33%; khu vực II (công nghiệp - TTCN), được 
210,978 tỷ đồng, đạt 120,2% (tăng 23,31%), chiếm tỷ trọng 21,35%, khu vực III (thương 
mại - dịch vụ) được 171,245 tỷ đồng, đạt 101,5% (tăng 5,92%), chiếm tỷ trọng 17,33%. 
Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã 72 tỷ đồng, đạt 104,35%. Thu nhập bình quân 
đầu người 65,38 triệu đồng/người/năm, đạt 100,58% (tăng 0,86 triệu đồng). 

 - Văn hóa, xã hội: 
Triển khai đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, nông thôn mới có 3.174/3.352 hộ 

gia đình đạt đăng ký, đạt 96,05% (còn lại số không đăng ký do đi làm ăn xa); qua kết 
quả bình nghị đến nay có 3.065/3.174 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới, 
đạt 96,56% (có 2.952 đạt danh hiệu 03 năm liền). 

Tiếp nhận 49 đoàn khách đến du lịch cộng đồng Cồn Chim và đi theo nhóm có 
18.327 lượt khách trong và ngoài tỉnh. Rà soát, lập hồ sơ sản phẩm OCOP “Du lịch cộng 
đồng Cồn Chim” trình Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra công nhận. Hiệp hội du lịch 
Đồng bằng sông Cửu Long kiểm tra và công nhận du lịch cộng đồng Cồn Chim là điểm 
du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long. 

Giới thiệu việc làm mới cho 365 lao động, đạt 121,67% (lao động tại 05 cơ sở 
may mặc trên địa bàn xã, có 185 lao động); tỷ lệ xuất khẩu 05 người đi lao động nước 
ngoài, đạt 100%. Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động 75,37% (qua đào 
tạo có bằng chứng chỉ 41,13%).  

Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ 
có thu nhập khá, giàu năm 2022; kết quả có 40 hộ nghèo, chiếm 1,29% (trừ đối tượng 
bảo trợ xã hội, không có khả năng lao động còn chiếm 0,09%), có 69 hộ cận nghèo, 
chiếm 2,23% (trừ đối tượng bảo trợ xã hội, không có khả năng lao động còn chiếm 
1,03%). 

Hiện xã có 100% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Toàn xã hiện có 
2.535/3.174 hộ sử dụng nước sạch từ đài nước của xã, đạt 79,86%, còn lại hộ sử dụng 
nước hợp vệ sinh đạt 100%. 

- Giáo dục 

Chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động giáo dục theo Kế hoạch số 09/KH-
PGDĐT ngày 09/02/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành về việc 
tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tại các trường Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học 
cơ sở.  
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Các trường tổ chức tổng kết năm học 2021 - 2022, học sinh được công nhận tốt 
nghiệp và lên lớp: cấp I đạt 98,28%, cấp II đạt 98,87%, cấp III (khối 10, 11) đạt 100%; 
học sinh đạt tốt nghiệp trung học phổ thông 163/165 học sinh, đạt 98,79%,... 

- Y tế 
Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, khám và 

cấp thuốc điều trị cho 16.806 lượt bệnh nhân, điều trị khám bảo hiểm y tế 16.347 lượt 
trường hợp, chuyển lên tuyến trên 2.556 trường hợp, khám bệnh y học cổ truyền được 
2.782 lượt trường hợp, công tác tiêm chủng cho trẻ em được quan tâm thực hiện,... 

- Xây dựng nông thôn mới: 

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 
theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh, đến nay xã ước 
đạt 19/19 tiêu chí; có 9/9 ấp đạt tiêu chuẩn ấp nông thôn mới; qua đó rà soát, đánh giá 
kết quả thực hiện ấp nông thôn mới kiểu mẫu đối với ấp Đại Thôn A và Đại Thôn B, kết 
quả ấp Đại Thôn A đạt tiêu chuẩn ấp Nông thôn mới kiểu mẫu. 

Được các ngành cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng 
như: Cụm quản lý hành chính tập trung; nâng cấp, mở rộng cầu, đường giao thông nông 
thôn ấp Ông Yển, xã Hòa Minh (Đình Văn); nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm 
xã Hòa Minh; xây dựng đường giao thông nông thôn ấp Đại Thôn A (đường cầu sắt nối 
dài), xây dựng cầu Bà Liêm; cải tạo, nâng cấp hàng rào, cổng, sân đường và hệ thống 
thoát nước Cụm quản lý hành chính tập trung xã Hòa Minh; xây dựng đường Cầu tre 
(ấp Thông Lưu); đường Kinh dẫn (ấp Giồng Giá). 

Thực hiện Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ra 
quân vệ sinh cảnh quan môi trường được 66 đợt, có khoảng 2.955 người tham gia, tổng 
chiều dài 79,5 km, thu gom được 43,62 tấn rác thải, trồng mới 2.660 cây hoa (hoàng 
yến, điệp và chiều tím), tuyên truyền cho 235 hộ phân loại, xây hố xử lý rác và xử lý rác 
sinh hoạt theo đúng quy định. Duy trì, bảo quản các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - 
đẹp” hiện có: Tuyến đường từ cầu xếp phụng đến bến phà Phước Vinh 2, tuyến đường 
từ Chợ Hòa Minh đến giáp xã Long Hòa (đoạn Hương lộ 30), tuyến đường từ trường 
Mẫu Giáo Hòa Minh ra bến phà Bến Bạ ấp Giồng Giá và các tuyến đường trên địa bàn 
các ấp. Triển khai xây dựng 13 tuyến đèn đường ở các ấp, với chiều dài 18,42 km, lắp 
đặt hơn 489 trụ đèn, tổng phí 842.260.000 đồng, .. 

Hiện tại, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (giai 
đoạn 2021 – 2025) theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Trà Vinh. 

b) Một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của xã Long Hòa trong 
năm 2022. 

- Kinh tế: 

 Giá trị sản xuất thực hiện 1.025,097 tỷ đồng, đạt 102,75% KH, tăng 10,35% so 
cùng kỳ:   

Khu vực I thực hiện 693,869 tỷ đồng, đạt 100,74% kế hoạch, tăng 7,22% so với 
cùng kỳ; khu vực II thực hiện 192,539 tỷ đồng, đạt 106,22% KH, tăng 16,11% so với 
cùng kỳ; khu vực III thực hiện 138,689 tỷ đồng, đạt 108,69% KH, tăng 19,59% so với 
cùng kỳ, trong đó: Giá trị Nông nghiệp 35,455 tỷ đồng, đạt 102,12% KH; lâm nghiệp 
12,675 tỷ đồng, đạt 100,08% KH; thủy sản 645,739 tỷ đồng, đạt 100,68% KH. Giá trị 
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Công nghiệp - TTCN 34,950 tỷ đồng, đạt 115,81% KH; xây dựng 157,589 tỷ đồng, đạt 
104,30% KH. 

 - Văn hóa, xã hội: 

Cấp Giấy chứng nhận gia đình văn hóa, NTM năm 2022 cho 145 hộ, đến nay 
toàn xã có 2.602/2.730 hộ đạt 03 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, NTM, đạt 95,31% so với 
số hộ và Giấy chứng nhận gia đình văn hóa 03 năm liên tục cho 131 hộ, nâng tổng số 
đến nay 1.772 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm, đạt 64,91% so với số hộ. Thực hiện Công 
văn số 71/CV-ĐU ngày của BTV Đảng ủy về việc uốn nắn thực hiện Công văn 522-
CV/HU, ngày 30/8/2021 của BTV Huyện ủy, UBND xã cấp phát 2.730 bản đăng ký xây 
dựng gia đình “Xanh - sạch - đẹp” cho người dân. Qua triển khai thực hiện đến nay có 
296 hộ xây dựng hố cơ bản, 906 hộ có hố chôn lắp, 1.219 hộ xử lý bằng hình thức đốt 
đảm bảo vệ sinh, 18 hộ có dịch vụ thu gom. 

Ra quân vệ sinh cảnh quang môi trường, phát hoang bụi rậm các tuyến đường 
được 46 cuộc, thu gom 5,1 tấn rác thải, có khoảng 620 lượt cán bộ, công chức và người 
dân tham gia, trồng 6.000 cây điệp thái, hoa ngũ sắc trên các tuyến Hương lộ 30, tuyến 
đê liên ấp và các tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp của ấp có khoảng 810 lực lượng 
tham gia gồm đoàn viên, hội viên đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ. 

 - Giáo dục 
Các trường duy trì sỉ số các khối lớp đến cuối năm học 2021 – 2022 đạt 100%; 

tổng kết năm học 2021 – 2022, kết quả tỷ lệ học sinh  tiểu học lên lớp đạt 99,11%, Trung 
học cơ sở đạt 99,5%. Các trường tổ chức khai giảng năm học 2022 – 2023 với tổng số 
1.742 học sinh (trong đó Mầm non 379 em đạt  78,14%, Tiểu học 925 em đạt 100%, 
trung học cơ sở 498 em đạt 100%). 

- Y tế 

Tổng số khám bệnh 3.590 lượt bệnh nhân, chuyển tuyến trên 979 trường hợp.  
Phối hợp tổ chức kiểm tra vệ sinh ATTP tại các cơ sở buôn bán ăn uống, giải 

khát trên địa bàn xã và khu vực chợ Long Hòa, Rạch Giồng được 01 cuộc, nhìn chung 
các cơ sở buôn bán ăn uống, giải khác đều chấp hành tốt và thực hiện đảm bảo VSATTP. 

- Xây dựng nông thôn mới: 
Rà soát kết quả thực hiện xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 theo Quyết định 

1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc Ban hành Bộ tiêu chí 
xã NTM và xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025. Qua rà soát 
19 tiêu chí, kết quả đạt 11/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, còn 08 tiêu chí chưa 
đạt gồm: Tiêu chí 2 Giao thông; Tiêu chí 3.2 Thủy lợi; Tiêu chí 8.1 Thông tin và truyền 
thông; Tiêu chí 10 Thu nhập ; Tiêu chí 13.3; 13.4; 13.5; 13.6; 13.7 Tổ chức sản xuất và 
phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí 14.3; 14.4 Y tế ; Tiêu chí 15.2 Hành chính công; 
Tiêu chí 17.10 Môi trường. 

Kiểm tra hồ sơ ấp nông thôn mới kiểu mẫu đối với 2 ấp Xẻo Ranh và Rạch Ngựa 
để báo cáo cho Ban chỉ đạo huyện kiểm tra, công nhận. Ngoài ra BCĐ xã rà soát và 
đăng ký nhu cầu vốn Ngân sách Trung ương (nguồn vốn sự nghiệp) để tiếp tục thưc hiện 
xây dựng hoàn chỉnh các công trình đạt tiêu chuẩn quy định 

Hiện tại, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (giai 
đoạn 2021 – 2025) theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Trà Vinh. 
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2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện 
dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 
a) Thu thập dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Kết quả đo đạc, quan trắc hiện trạng môi trường khu vực dự án được coi là môi 
trường nền làm cơ sở đánh giá và so sánh với quá trình thi công và vận hành của dự án 
sau này. 

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thực hiện báo cáo quan 
trắc môi trường tỉnh. Tuy nhiên, khu vực dự án không có điểm lấy mẫu. 

b) Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích về hiện trạng  môi trường  khu vực dự án 
Nhằm đánh giá hiện trạng môi trường khu vực phục vụ cho công tác xây dựng 

Báo cáo ĐTM của dự án, Đơn vị tư vấn kết hợp với chủ Dự án cùng đơn vị quan trắc 
môi trường đã tiến hành khảo sát thực địa, đo đạc, lấy mẫu phân tích hiện trạng môi 
trường vào ngày 21/7/2023.  

Bảng 10: Vị trí lấy mẫu phân tích hiện trạng môi trường 

STT Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 

I Mẫu không khí 

1 KK01 
Khu tập trung gần UB xã và chợ Hoà Minh (X: 1095677; 
Y: 606447) 

2 KK02 
Khu tập trung gần trường học Hoà Minh A, xã Hoà Minh 
(X: 1098044; Y: 602519) 

3 KK03 Ngã 3 chợ Hoà Minh (X: 1097380; Y: 603748) 

4 KK04 
Khu tập trung gần UB xã và chợ Long Hoà (X: 1093614; 
Y: 609180) 

5 KK05 Khu trường học xã Long Hòa (X: 1093991; Y: 611468) 

6 KK06 Ngay gần UB xã Long Hoà (X: 1093389; Y: 609412) 

II  Mẫu nước mặt 

1 NM01 Cầu Láng Cháy (triều lên) (X: 1097294; Y: 604314) 

2 NM02 Cầu Láng Cháy (triều xuống) (X: 1097294; Y: 604314) 

3 NM03 Cầu Bà Chẩn (triều lên) (X: 1091294; Y: 611171) 

4 NM04 Cầu Bà Chẩn (triều xuống) (X: 1091294; Y: 611171) 

III Mẫu nước dưới đất 

1 NN01 Trạm cấp nước xã Hoà Minh (X: 1095616; Y: 606420) 

2 NN02 
Nhà ông Phạm Văn Hải (xã Long Hòa) (X: 1089656; Y: 
613450) 

IV Mẫu trầm tích 

1 DD01 
Gần cuối xã Hoà Minh (giáp xã Long Hòa) (X: 1095937; 
Y: 605981) 

2 DD02 
Gần cuối xã Long Hòa (giáp xã Hòa Minh) (X: 1094408; 
Y: 608252 ) 

Kết quả thử nghiệm chất lượng môi trường của dự án như sau:  
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- Không khí: 

Bảng 11: Kết quả thử nghiệm chất lượng môi trường không khí xung quanh 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 
26:2010/ 
BTNMT 

QCVN 
05:2013/ 
BTNMT KK01 KK02 KK03 KK04 KK05 KK06 

1 Độ ồn dBA 61,0 60,2 63,7 62,3 57,0 59,6 ≤70 - 

2 
Nhiệt 
độ 

0C 30,2 30,4 30,9 30,7 31,1 31,3 - - 

3 Độ ẩm % 66,7 67,1 68,8 68,2 69,4 69,8 - - 

4 
Tốc độ 
gió 

m/s 0,5 0,6 0,5 0,4 0,8 0,7 - - 

5 Bụi µg/m3 148 142 162 153 129 139 - 300 

6 NO2 µg/m3 56,0 51,8 70,7 60,4 50,5 66,0 - 200 

7 SO2 µg/m3 72,3 69,0 81,3 77,5 63,7 74,2 - 350 

8 CO µg/m3 3.849 3.772 4.202 4.088 3.590 3.953 - 30.000 

+ Nhận xét: 
Kết quả thử nghiệm cho thấy chất lượng môi trường không khí khu vực tuyến 

công trình vẫn tốt. Tất cả các chỉ tiêu đánh giá đều nằm trong giới hạn của QCVN 
05:2013/BTNMT. Diễn biến chất lượng môi trường không khí có sự biến đổi. 

- Mẫu nước mặt: 

Bảng 12: Kết quả thử nghiệm chất lượng môi trường nước mặt 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-
MT:2015/ 
BTNMT, 

Cột B1 
MN01 NM02 NM03 NM04 

1 pH -- 6,67 6,81 7,12 6,95 5,5 – 9 

2 DO mg/L 5,39 5,03 5,11 4,89 ≥ 4 

3 TSS mg/L 25 29 29 32 50 

4 BOD5 mg/L 9 11 10 12 15 

5 COD mg/L 18 24 21 24 30 

6 NH4
+_N mg/L 0,17 0,19 0,28 0,32 0,9 

7 NO2
-_N mg/L 

KPH 
(MDL 

=0,004) 

KPH 
(MDL 

=0,004) 

KPH 
(MDL 

=0,004) 

KPH (MDL 

=0,004) 
0,05 

8 NO3
-_N mg/L 1,29 1,81 1,07 1,14 10 

9 PO4
3-_P mg/L 0,07 0,11 0,09 0,11 0,3 

10 Fe mg/L 0,26 0,19 0,35 0,39 1,5 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-
MT:2015/ 
BTNMT, 

Cột B1 
MN01 NM02 NM03 NM04 

11 
Tổng dầu, 
mỡ 

mg/L 
KPH 

(MDL=0,3) 
KPH 

(MDL=0,3) 
KPH 

(MDL=0,3) 
KPH 

(MDL=0,3) 1 

12 Coliforms 
MPN/ 
100mL 

2.100 2.700 3.400 3.900 7.500 

+ Nhận xét: 

Kết quả thử nghiệm cho thấy các chỉ tiêu phân tích trong mẫu nước mặt đáp ứng 
giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. 

Biểu hiện ô nhiễm nguồn nước mặt các sông, rạch được khảo sát là diễn biến 
chất lượng nước mặt chung của tỉnh Trà Vinh. Hiện tại, các cống thủy lợi đều mở 
cửa thường xuyên để lấy nước vào nội đồng để vệ sinh đồng ruộng, rửa chua, rửa 
phèn nên chất lượng nước mặt có diễn biến tốt hơn so với mùa khô. 

- Mẫu nước dưới đất: 

Bảng 13: Kết quả thử nghiệm chất lượng môi trường nước dưới đất 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 09-MT: 

2015/BTNMT NN01 NN02 

1 pH -- 6,59 6,98 5,5 – 8,5 

2 TDS mg/L 334 307 1.500 

3 
Độ cứng (tính 
theo CaCO3) 

mg/L 129 119 500 

4 
Chỉ số 
Pecmanganat 

mg/L 1,08 0,85 4 

5 NH4
+_N mg/L 0,22 0,16 1 

6 NO2
-_N mg/L 

KPH 
(MDL=0,005) 

KPH 
(MDL=0,005) 

1 

7 NO3
-_N mg/L 1,19 0,73 15 

8 SO4
2- mg/L 20,4 18,9 400 

9 Clorua mg/L 55,0 50,2 250 

10 Florua mg/L 
KPH 

(MDL=0,05) 
KPH 

(MDL=0,05) 1 

11 Fe mg/L 0,32 0,21 5 

12 Pb mg/L 
KPH 

(MDL=0,0020) 
KPH 

(MDL=0,0020) 
0,01 

13 As mg/L 
KPH 

(MDL=0,00065) 
KPH 

(MDL=0,00065) 
0,05 

14 E. Coli MPN/100mL KPH (MDL=2) KPH (MDL=2) KPH 
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TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 09-MT: 

2015/BTNMT NN01 NN02 

15 Coliform MPN/100mL KPH (MDL=2) KPH (MDL=2) 3 

+ Nhận xét: Kết quả thử nghiệm cho thấy các mẫu nước dưới đất chất lượng 
khá tốt. Tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09- 
MT:2015/BTNMT. 

- Mẫu trầm tích: 

Bảng 14: Kết quả thử nghiệm chất lượng môi trường trầm tích 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT - 
Đất công nghiệp DD01 DD02 

1 As mg/kg 
KPH 

(MDL=0,08) 
KPH 

(MDL=0,08) 25 

2 Cd mg/kg 
KPH 

(MDL=0,21) 
KPH 

(MDL=0,21) 10 

3 Pb mg/kg 8,90 9,55 300 

4 Tổng Cr mg/kg 
KPH 

(MDL=1,1) 
KPH 

(MDL=1,1) 250 

5 Cu mg/kg 15,7 17,8 300 

6 Zn mg/kg 33,9 36,0 300 

+ Nhận xét: Kết quả thử nghiệm cho thấy các mẫu trầm tích chất lượng khá 
tốt. Tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 
03-MT:2015/BTNMT. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 
Trước hết, khẳng định rằng tuyến công trình đi qua những khu vực bình 

thường, không nằm trong các vùng sinh thái nhạy cảm đã được quy hoạch như khu 
bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển. Hiện trạng đa dạng sinh học tại khu vực dự 
án và vùng lân cận được tóm tắt như sau: 

Hệ sinh thái trên cạn: 

Thảm thực vật: 

• Quần hợp dừa nước: có tên khoa học là Nipa Fruiticans, phát triển tốt cả 
vùng nước ngọt - lợ - mặn và ngập thường xuyên. Loài này thường mọc thành những 
mảng lớn, có rất ít loài cây khác mọc xen vào; 

• Quần hợp thực vật trên đất nông nghiệp: khá phức tạp và chủ yếu phá ttriển 
trên đất nông nghiệp như lúa (Oryza Savita...), ngô (Zea May), đỗ (Phaseolus spp...),...; 

Hệ động vật: 

• Lớp thú: có tên khoa học là Mamaha, phát hiện được 05 loài, thuộc 05 
họ, 02 bộ là bộ Dơi (Ciroptera) và họ gặm nhấm (Rodetian); 

• Lớp chim: có tên khoa học là (Aves), gồm có 35 họ với 79 loài như họ chim 
sâu (Dicaeidae), họ Chìa Vôi (Motacillidae), Họ Diệc (Ardeidae),...; 
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• Lớp bò sát: có tên khoa học là (Reptilia), gồm có 15 loài thuộc 10 họ và 01 
bộ có vảy. Một số loài đặc trưng tại khu vực như: Rắn Mối (Dasia olivacea), Rắn lục 
xanh (Trimeresurus stejnegeri),...; 

• Lớp lưỡng thê: có tên khoa học là (Amphibia): có 05 loài thuộc 03 họ và 01 
bộ, gồm Cóc nhà (Bufo Melanostictus), Êch đồng (RanaTigrina), Chằng hiu (Rana 
Macrodactyla), Nhái (Rana limnocharis), Êch cây (Racophorus Leucommystax),... 

Hệ sinh thái dưới nước: 

Hệ thực vật: 

• Hệ thực vật vùng cửa sông - ven biển tỉnh Trà Vinh được xác định có 73 loài 
thực vật phù du thuộc 5 ngành, trong đó Ngành tảo Silic (Bacillariophyta): 49 loài; Ngành 
tảo Mắt (Euglenophyta): 9 loài; Ngành tảo lục (Chlorophyta): 8 loài; Ngành tảo giáp 
(Pyrophyta): 1 loài; Ngành tảo lam (Cyanophyta): 6 loài. Các loài tảo chiếm ưu thế là 
Ceratium macroceros, C.fuscus, Oscillatoria limosa, Chaetoceros lorenzianus, 
Coscinodiscus radiatus, C.perforatus, C. asteromphalus, C. centralis, Nitzschia sigma. 

Hệ động vật: 

• Động vật phù du: Thành phần loài động vật phù du nghèo nàn, chỉ tìm thấy 4 
giống loài phân bố theo các ngành: ngành Prorozoa 1 loài; Annelida 1 loài; Mollusca 2 
loài; ngành Nemathelminthes có: lớp Rotatoria 10 loài bộ Cladocera 75 loài trong đó 
ngành Arthropoda có số lượng nhiều nhất. 

• Động vật đáy: Thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) vùng cửa sông và 
ven biển Trà Vinh kém phong phú, chỉ tìm thấy 73 loài. 

• Giáp xác: Đã xác định được 10 loài có ý nghĩa sinh thái và kinh tế thuộc 6 họ 
và 30 loài bao gồm: Họ tôm He hay tôm biển (Penaeidae) xác định được 18 loài; Họ tôm 
Càng (Palaemonidae) xác định được 1 loài; Họ tôm Lân (Alpheidae) có 1 loài; Họ tôm 
Tít (Squillidae) có 1 loài; Họ Moi, Ruốc (Sergestidae) xác định được 6 loài; Nhóm cua 
xác định được 3 loài trong họ cua Bơi (Portunidae). Trong đó, cua Xanh (Scyllaserrate) 
và ghẹ Xanh (Portunus pelagicus), ghẹ Ba Chấm (Portunus sanguinoletus); Nhóm Còng 
(Grapsidae): rất phong phú về số lượng. 

• Nhuyễn thể: Đã xác định được 70 loài, trong đó, lớp chân bụng 30 loài, chân 
đầu 10 loài, hai mảnh vỏ 40 loài. Trong các loài 2 mảnh vỏ nghêu (Meretrix lyrata) và Sò 
Huyết (Anadata granosa) là hai đối tượng có giá trị kinh tế và có số lượng lớn ở Trà Vinh. 
Ngoài ra, còn có loại Dắt (Protamocorbula sp) thuộc họ Corbulidae với số lượng rất lớn 
ở cửa Định An. Chúng phân bố với mật độ khá lớn từ cửa Vàm Láng Sắc (xã Định An) 
kéo dài ra cửa Định An. 

• Khu hệ cá biển/lợ: Theo các kết quả nghiên, hệ cá biển/lợ được xác định có 
tổng cộng 211 loài cá thuộc 5 họ. Trong đó bộ cá Vược (Perciformes) có số lượng nhiều 
nhất, gồm 33 họ: Họ cá Khế Carangidae 15 loài; họ cá Đù Sciaenidae 8 loài; họ cá Liệt 
Leiognathidae 8 loài; họ cá Hồng Lutjanidae 7 loài; họ cá Sơn biển 5 loài,... 

Ngoài ra, còn có bộ cá Bơn Pleuronectiforms có 14 loài phân bố trong 3 họ, họ cá 
Bơn Cát Cynoglossidae chiếm loài, họ cá Bơn Vĩ Bothidae 4 loài, họ cá Bơn Sọc Soleidae 
2 loài. Bộ cá Trích Clupeiforms có 13 loài, họ cá Trích Cluipeidae 6 loài, họ cá Trỏng 
Engraulidae 6 loài,... 

Nguồn: Báo cáo Kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học tỉnh Trà Vinh đến 
năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 
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2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 
vực thực hiện dự án 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Sự hình thành Dự án Đường huyện 30, xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh 
Trà Vinh như sau: 

- Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 của Thủ Tướng Chính phủ phê 
duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 
2030. 

- Dự án nằm trong danh mục dự án đầu tư công năm 2021 tại Nghị quyết số 
30/NQ-HĐND ngày 30/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua phương án kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 
Vinh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Trà Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển giao thông 
vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.  
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 
ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường của việc chiếm dụng đất, 
giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư 

a) Tác động của việc chiếm dụng đất nông nghiệp 
Lượng sinh khối thực vật phát sinh chủ yếu là từ quá trình phát quang, thu dọn 

thảm thực vật để phục vụ thi công các hạng mục công trình. 

Việc giải phóng mặt bằng của Dự án nói chung và các hạng mục công trình chủ 
yếu tác động tới các hệ sinh thái nông nghiệp: Các hạng mục đường giao thông đi qua 
các khu vực đất canh tác của người dân. 

Đối với lượng sinh khối phát sinh này nếu không được thu dọn sẽ gây tác động 
lớn đến môi trường nước mặt cũng như môi trường xung quanh khu vực dự án... 

Khi lớp thực vật phủ bề mặt bị mất, nước mưa chảy tràn trong khu vực sẽ kéo 
theo lớp đất bề mặt (nếu lớp đất này chưa được nén sau khi san ủi) sẽ là nguyên nhân 
làm tăng độ đục ở các lưu vực lân cận. 

Các máy móc trang thiết bị phục vụ giải phóng mặt bằng có thể tiềm ẩn rò rỉ dầu, 
đây cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm nước, đất trong khu vực. 

Lượng nước thải sinh hoạt của công nhân giải phóng mặt bằng không nhiều, tuy 
nhiên cũng góp phần tác động đến chất lượng nước tại khu vực dự án. 

Ngoài ra, nếu lượng sinh khối này không được thu gom, khi phân huỷ sẽ dẫn đến 
hàm lượng oxy giảm, tăng bốc mùi và phú dưỡng hoá trong các lưu vực lân cận. Điều 
này làm tăng mức độ dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng nước dẫn đến lượng oxy 
hoà tan thấp và phát thải khí độc hại. Những hoạt động này sẽ ảnh hưởng tới sự sống 
của các loài thuỷ sinh vật trong các lưu vực lân cận. 

Ngoài ra, nếu lượng sinh khối này không được thu gom, khi phân huỷ sẽ  dẫn 
đến hàm lượng oxy giảm, tăng bốc mùi và phú dưỡng hoá trong các lưu vực lân cận. 
Điều này làm tăng mức độ dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng nước dẫn đến lượng 
oxy hoà tan thấp và phát thải khí độc hại. Những hoạt động này sẽ ảnh hưởng tới sự 
sống của các loài thuỷ sinh vật trong các lưu vực lân cận. 

Tác động của chất thải rắn: Phát quang dọn dẹp mặt bằng phát sinh chất thải rắn 
như cây cối, cỏ dại, các loại đất, đá, gạch và các vật liệu khác như rác thải, túi nylon 
trong vùng chuẩn bị mặt bằng. Các chất thải hữu cơ như cây cối, cỏ được chất đống đốt 
có kiểm soát, rác thải túi nilon thuê đơn vị vệ sinh môi trường của địa phương vận 
chuyển đến nơi quy định. Yếu tố tác động đến môi trường đất trong trường hợp này 
được xác định là đất đá và cành, lá, rễ cây không được thu gom xử lý phù hợp để chôn 
vùi vào trong đất sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất, tuy nhiên ảnh hưởng này sẽ là rất 
nhỏ và chỉ có tính cục bộ. 

Tác động do phát sinh tiếng ồn từ các máy móc, thiết bị phục vụ phát quang, giải 
phóng mặt bằng: Do số lượng máy móc, thiết bị không lớn và phạm vi giải phóng mặt 



Báo cáo ĐTM của dự án “Đường huyện 30, xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh” 

45 

bằng cục bộ và diễn ra trong thời gian ngắn, nên tác động do tiếng ồn được đánh giá là 
không đáng kể. 

Đánh giá chung về mức độ tác động: Tác động tiêu cực được đánh giá là nhỏ và 
có thể giảm thiểu được. Tuy nhiên, Chủ dự án và Nhà thầu sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các 
bước thực hiện nhằm đảm bảo công trường an toàn trước khi thi công nếu không có biện 
pháp thu gom, bảo quản, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

b) Tác động do tồn lưu bom mìn 
Bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh sẽ cần phải được rà phá cẩn thận 

để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng xây dựng và đảm bảo an toàn cho các hạng 
mục công trình. 

Công tác này sẽ được thực hiện bởi các đơn vị chuyên ngành rà phá bom mìn của 
quân đội. Trong quá trình rà và phá bom mìn thường sẽ gây nguy hiểm cho con  người 
và gia súc nếu tiếp cận khu vực thực hiện. Do đó, chủ dự án và đơn vị chuyên trách rà 
phá bom mìn sẽ phải sử dụng hàng rào bảo vệ và biển cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro 
nguy hiểm có thể xảy ra đối với người dân và gia súc. 

Nếu Dự án không tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ, rủi ro có thể xảy đến 
trong giai đoạn triển khai xây dựng các hạng mục công trình chính là nguy cơ bom mìn, 
vật liệu nổ còn sót lại do chiến tranh. Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân thi 
công và các hạng mục công trình của Dự án. Tác động này được đánh giá là lớn và tác 
động lâu dài, ảnh hưởng tới tâm lý, sức khoẻ, tài sản và tính mạng của công nhân tại khu 
vực xảy ra sự cố. Đồng thời, tác động do bom mìn, vật liệu nổ phát nổ ảnh hưởng trên 
phạm vi rộng, ảnh hưởng tới không khí, gây suy giảm chất lượng đất, gây tâm lý hoang 
mang cho người dân xung quanh khu vực Dự án. Tuy nhiên, tác động này có thể giảm 
thiểu được thông qua việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ bởi các đơn vị chức năng. 

Trong trường hợp các hạng mục công trình của Dự án tiến hành rà phá bom mìn, 
vật liệu nổ, rủi ro có thể xảy đến với chính những người trực tiếp rà phá do có thể tồn 
dư bom mìn, vật liệu nổ từ chiến tranh. Quá trình rà phá có thể phát nổ bom mìn, vật 
liệu nổ do kỹ thuật rà phá chưa thực hiện đúng cách, gây nguy hiểm đến tính mạng của 
người rà phá. 

Như vậy, việc rà phá bom mìn là quan trọng để tránh mối đe dọa có thể xảy ra 
với các hạng mục công trình của Dự án và sự an toàn của người dân cũng như công nhân 
thi công. Đối với Dự án, bom mìn cần được xem xét và rà phá cẩn thận trước khi bắt 
đầu các hoạt động thi công. Những tác động do vật liệu nổ còn sót lại có tác động tiêu 
cực đáng kể nếu không có các biện pháp giảm nhẹ, với rủi ro cao tới sức khoẻ, tính mạng 
và cơ sở hạ tầng. Rà phá bom mìn phải được hoàn thành trước khi bắt đầu các công việc 
thi công. 

Đánh giá chung về mức độ tác động: Tác động này được đánh giá là trung bình, 
tuy nhiên có thể giảm thiểu được do đơn vị thực hiện rà phá là đơn vị quân đội, có đầy 
đủ chức năng, trang thiết bị kỹ thuật, trình độ và kinh nghiệm trong việc rà phá bom 
mìn, vật liệu nổ. 

c) Tác động do di dời công trình công cộng 
Việc di dời các công trình công cộng như hệ thống chiếu sáng trong và xung 

quanh khu vực thi công, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên tuyến hiện 
hữu. Tác động này bắt buộc phải xảy ra và các đối tượng bị tác động sẽ phải chịu ảnh 
hưởng. Tuy nhiên, các tác động này chỉ ảnh hưởng trong thời gian ngắn nên cũng không 
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gây ra nhiều khó khăn cho đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp. Chủ dự án sẽ có phương 
án khắc phục tình trạng này để hạn chế tối đa tác động đến người dân và các đối tượng 
nhạy cảm xung quanh khu vực dự án. 

3.1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công, xây dựng 
Công tác nhận dạng, phân loại nguồn gây ra tác động xuất hiện trong giai đoạn 

xây dựng dự án như sau: 

Bảng 15: Thống kê các nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng 

Nguồn gây tác động 
Phân loại nguồn gây tác động 

Có liên quan đến chất thải Không liên quan đến chất thải 

Đào đất, bốc tách lớp 
hữu cơ 

- Bụi, CO, SO2, NO2 

- Bùn đất thải bỏ 
- Tiếng ồn 

Đắp đất, đắp cát - Bụi, CO, SO2, NO2 - Tiếng ồn, độ rung 

Hoạt động thi công 
- Bụi, CO, SO2, NO2 
- Rác xây dựng; 

- Tiếng ồn 

Tưới nhựa, thảm nhựa 
mặt đường 

- Bụi, CO, SO2, NO2 - Tiếng ồn, nhiệt độ, độ rung 

Hoàn thiện công trình - Bụi, CO, SO2, NO2 - Tiếng ồn, độ rung 

Yếu tố khí tượng - Nước mưa chảy tràn - Yếu tố vi khí hậu 

Công nhân xây dựng 
- Nước thải sinh hoạt; 
- Rác sinh hoạt 

- An ninh trật tự 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2023) 

-  Đối tượng bị tác động, phạm vi tác động trong quá trình thi công xây dựng 
của dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 14. Đối tượng và phạm vi bị tác động trong giai đoạn xây dựng 

STT Nguồn gây tác động Đối tượng bị tác động Phạm vi chịu tác động 

1 
Vận chuyển vật tư xây 
dựng 

- Môi trường không khí 
- Công nhân xây dựng 

- Tình hình giao thông 

Khu vực dự án và tuyến 
đường vận chuyển 

2 Hoạt động xây dựng 

- Môi trường không khí 
- Môi trường đất  

- Môi trường nước 
- Công nhân xây dựng 

- Cảnh quan môi trường 

Khu vực dự án 

3 Hoàn thiện công trình - Công nhân xây dựng Khu vực dự án 

4 Yếu tố khí tượng - Môi trường nước mặt 
Hệ thống sông, rạch khu 
vực dự án 
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STT Nguồn gây tác động Đối tượng bị tác động Phạm vi chịu tác động 

5 Công nhân xây dựng 
- Môi trường nước mặt 

- Cảnh quan môi trường 
Khu vực bố trí lán trại 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2023) 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 
giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất, giải phóng mặt bằng, di dân, tái 
định cư, rà phá bom mìn. 

a) Giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất 
Không đánh giá do phạm vi không thuộc dự án. 

b) Giảm thiểu tác động do giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư 
Không đánh giá do phạm vi không thuộc dự án. 

c) Rà phá bom mìn, vật liệu nổ 

- Bom mìn, vật liệu nổ cần được rà phá trước khi tiến hành các hoạt động xây 
dựng. 

- Trình tự các bước ra phá bom mìn, vật liệu nổ cần được thực hiện đúng quy 
định. 

- Chủ dự án sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng ở địa phương trong cả giai 
đoạn thiết kế để xác định được rằng bom mìn, vật liệu nổ là mối đe doạ đối vớicông 
trình. 

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị chức năng để rà phá bom mìn, vật liệu 
nổ cho các công trình. 

- Đảm bảo rằng các hoạt động diễn ra tại các vị trí công trình sẽ được thực hiện 
sau khi Chủ dự án sẽ có được xác nhận việc công trình đã được rà phá bom mìn, vật liệu 
nổ. 

- Phương pháp thi công rà phá bom mìn, vật nổ dự kiến: Thi công rà phá bom 
mìn, vật nổ được thực hiện theo các bước. 

+ Khoanh khu vực dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ 

+ Phát dọn mặt bằng 
+ Dò tìm bằng máy dò tìm đến độ sâu 0.3m 

+ Đánh dấu, đào kiểm tra và xử lý tín hiệu đến độ sâu 0.3m 
+ Dò tìm bằng máy dò bom đến độ sâu 5,0m (đặt máy ở nấc có độ nhạy cao) 

+ Đào đất, kiểm tra và xử lý tín hiệu đến độ sâu 3m 

+ Đào đất, kiểm tra và xử lý tín hiện đến độ sâu 5m 

Chú ý: Khi dò bom mìn dưới ruộng nước, đầm ao có độ sâu <0,5m phải đắp bờ 
hút cạn nước mới tiền hành dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ để tránh sót bom mìn. Khi dò 
bom mìn trên cạn phải cắm biển báo nguy hiểm, bố trí lực lượng cảnh giới, ngăn người, 
súc vật, phương tiện đi qua khu vực thi công để tránh xảy ra tại nạn. 
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Thu gom, phân loại, quản lý vận chuyển và hủy bom mìn, vật nổ dò tìm được 
theo đúng tiêu chuẩn an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ QCVN 
01:2012/BQP quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ; Thông tư 
129/2021- BQP: Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom 
mìn vật nổ. 

Đơn vị thi công rà phá bom mìn có trách nhiệm thông báo với Bộ Chỉ huy quân 
sự trên địa bàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ các vấn đề cần thiết: vị trí hủy nổ, kế 
hoạch thi công của đơn vị và thời gian đóng quân trên địa bàn. 

d) Giảm thiểu tác động do di dời cơ sở hạ tầng 
Việc di dời các hệ thống cơ sở hạ tầng (đường điện...) sẽ được thực hiện và hoàn 

thành trước khi thực hiện thi công công trình. Trong thời gian xây mới các cơ sở hạ tầng, 
các công trình cũ vẫn được sử dụng để đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản 
xuất và sinh hoạt cộng đồng của người dân. Các đường điện hiện hữu được thi công hạ 
ngầm và di chuyển đến vị trí phù hợp với thiết kế. 

- Thông báo lịch cắt điện trên từng đoạn tuyến thi công đến chính quyền địa 
phương. Địa phương sẽ phối hợp với chủ dự án thông báo việc này đến các đối tượng 
bị ảnh hưởng thông qua các cuộc họp cộng đồng hay gửi lịch thông báo trực tiếp đến 
các cơ quan hành chính, công trình công cộng ít nhất trước 1 tháng để các đối tượng này 
có kế hoạch sắp xếp lịch sinh hoạt, lịch làm việc trong các thời điểm ngưng cung cấp 
các tiện nghi này. 

3.1.2.2. Giám thiểu tác động do thi công xây dựng 

a) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động từ bụi và khí thải 

* Đối với nguồn phát sinh bụi: 
Giải pháp hạn chế ảnh hưởng của bụi đối với môi trường không khí trong thời 

gian thi công được thực hiện như sau: 

Vào mùa nắng: 

- Tập trung nhân công, phương tiện thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ của công 
trình vì trong khoảng thời gian này điều kiện thời tiết thuận lợi cho thi công; 

- Bố trí bãi tập kết vật tư tại khu vực đất trống, thưa thớt dân cư nhưng vẫn thuận 
tiện cho phương tiện vận chuyển ra vào, xuất nhập vật tư. Tại các vị trí xây dựng cầu, 
cống thì bãi vật tư được bố trí cạnh bên công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác 
thi công, giảm thiểu tối đa thời gian vận chuyển vật tư. Riêng đối với vật liệu làm nền 
móng được vận chuyển trực tiếp đến vị trí thi công với số lượng vừa đủ theo yêu cầu và 
mục đích công việc; 

- Tập kết vật tư theo tiến độ thi công và tính chất từng công việc. Xây dựng kế 
hoạch thi công hợp lý tránh ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh đặc biệt là trường 
học, trụ sở, cơ quan; 

- Sử dụng bạt nhựa che chắn vị trí tập kết vật tư; Điều chỉnh mật độ phương tiện 
vận chuyển đến công trình phù hợp với yêu cầu, điều này hạn chế bụi bốc lên từ mặt 
đường; 

- Xe chở vật liệu xây dựng phải dùng bạt phủ kín bên ngoài và phải đảm bảo an 
toàn giao thông khi di chuyển. Bố trí công nhân dọn dẹp đất đá rơi do vận chuyển nguyên 
vật liệu; 

- Tưới nước mặt đường để hạn chế bụi phát sinh; 
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- Cung cấp đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như nón bảo 
hộ, khẩu trang, quần áo, giày, găng tay. 

Vào mùa mưa: 
Hạn chế thi công vào những ngày có mưa, tập trung thi công vào những ngày 

không mưa và áp dụng các biện pháp phòng ngừa như đã nêu như trên. 

* Đối với nguồn phát sinh khí thải:  
Đối với phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công áp dụng như sau: 

- Phương tiện sử dụng phải được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng theo 
đúng quy định; 

- Lập sổ theo dõi phương tiện, bảo trì phương tiện đúng thời gian khuyến cáo 
của nhà sản xuất; 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế, ưu tiên nhiên liệu nguồn gốc sinh học; 

- Điều chỉnh mật độ phương tiện, máy thi công cho phù hợp với nhu cầu thực 
tế, tránh tình trạng tập trung quá nhiều máy móc trong một thời điểm nhằm giảm lượng 
khói thải phát sinh; 

- Khi thực hiện nấu nhựa đường công nhân nên lựa chọn vị trí làm việc cho phù 
hợp, ưu tiên lựa chọn những vị trí trống trãi, không bị vướng bởi công trình kiến trúc. 
Tuyệt đối không được tấp kết nấu nhựa tưới đường tại khu vực gần trường học, trụ sơ 
cơ quan, cây xanh,... Khi vào giai đoạn thi công thì đơn vị thi công sẽ chọn địa điểm 
phù hợp với tiêu chí trên. 

- Trong quá trình nấu nhựa không nên đứng dưới hướng gió sẽ bị ảnh hưởng 
của khói thải. Công nhân phải mang khẩu trang khi thực hiện công việc nấu nhựa; 

- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân. 

b) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động từ nước thải 
* Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án 
Ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên nhà thầu 

sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động xấu. Cụ thể như sau: 

- Xây dựng kế hoạch thi công hợp lý. Điều chỉnh, hạn chế công việc xây dựng 
khi có mưa; Khu vực lán trại, bãi tập kết được tôn nền cao hơn mặt bằng tự nhiên, tạo 
độ dốc để thoát nước mưa dễ dàng; 

- Thu gom, dọn dẹp vật tư, đất đá tại công trình để hạn chế ảnh hưởng của nước 
mưa; Máy móc được che đậy cẩn thận khi hết ca làm việc hay không còn sử dụng; 

- Tiến hành xây dựng các đoạn cống thoát nước trước hoặc song song khi tiến 
hành thi công phần đường chính. Công tác này giúp tiêu thoát nước mưa tốt, không gây 
nhập úng cho khu vực xung quanh; 

- Tại những vị trí không có bố trí cống thoát nước, ưu tiên tạo rãnh thoát nước 
tạm về phía có cao độ thấp, tránh vị trí có công trình kiến trúc như nhà dân, hoa màu, 
đất sản xuất,...; Hướng thoát nước được ưu tiên là sông, rạch gần công trình nhất; 

- Quản lý tốt khu vực tập kết chất thải, thùng chứa rác sinh hoạt phải có nắp đậy 
để phòng ngừa nước mưa rơi vào. 

* Nước thải sinh hoạt 
Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt như sau: 
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- Xây dựng kế hoạch thi công, dự trù số lượng công nhân có mặt tại công trình 
trong từng giai đoạn thi công để bố trí vị trí ăn, ở cho phù hợp; 

- Bố trí công nhân ở tập trung tại vị trí thuận lợi, có thể di chuyển đến các địa 
điểm thi công dễ dàng. Tại khu ở tập trung, xây dựng khu tắm giặt, vệ sinh riêng biệt 
cho công nhân; 

- Nước thải từ hoạt động tắm, giặt sẽ được dẫn và thải ra nguồn tiếp nhận. Nước 
thải từ hoạt động vệ sinh được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý. Định kỳ nhà thầu 
sẽ tiến hành thuê đơn vị xử lý lượng cặn lắng; 

- Trong quá trình thi công, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng sẽ tuyên truyền, vận 
động công nhân giữ gìn vệ sinh chung, không gây ô nhiễm môi trường. 

* Nước thải xây dựng 
Tập trung thiết bị về bãi tập kết hoặc vệ sinh thiết bị trực tiếp trong phạm vi công 

trình. Nước thải vệ sinh thiết bị cho tự thấm, chảy tràn tự nhiên bên trong phạm vi thi 
công. 

* Nước thải bơm cát 
Trên thực tế thì việc quản lý và giảm thiểu tác động của nước thải bơm cát là 

hoàn toàn khả thi và thực hiện tốt nhờ các biện pháp thi công. Trong đó có 02 bước quan 
trọng để giảm thiểu tác động của nước bơm cát gồm: 

- Thực hiện bơm cát theo đúng khối lượng san lắp và trình tự thực hiện. Tuyệt 
đối không được bơm cát theo từng đoạn sẽ tạo ra những nút thắc cục bộ, làm hạn chế 
đoạn đường di chuyển của dòng nước, giảm thể tích chứa nước và khả năng lắng cặn. 

- Trình tự thực hiện bơm cát phải đảm bảo các yêu cầu sau: việc bơm cát được 
thực hiện từ đầu tuyến cho đến cuối tuyến, bơm từ đầu tuyến đến chân cầu hoặc cống. 
Bơm cát bên trong thân đê và đạt đến cao độ thiết kế thì dừng. Trong lúc bơm cát thì 
nước thải phát sinh sẽ chảy từ vị trí thực hiện đến vị trí chưa thực hiện, trong đó sẽ xảy 
ra quá trình thấm tự nhiên, bốc hơi, lắng cặn giữa đường đi của nước thải. Nước thải 
bơm cát tại vị trí cuối công trình sẽ được thải trực tiếp ra môi trường bên ngoài; 

- Thời điểm thực hiện san lắp phải có nhân viên theo dõ i, giám sát, kiểm tra và 
xử lý kịp thời những điểm xung yếu trên tuyến, không để nước tràn khi bơm cát. 

- Khi có dấu hiệu xì nước, nứt thân, tạm dừng bơm cát, sau đó gia cố ngay bằng  
bao tải cát, cừ tràm,... để khắc phục sự cố, ổn định tuyến, đảm bảo chất lượng công trình. 

c) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động từ chất thải rắn thông 
thường 

* Chất thải rắn xây dựng 
Chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng sẽ được quản lý theo đúng quy 

định tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng. 

Chất thải xây dựng được phân loại ra thành các nhóm và xử lý như sau: 

- Xà bần sẽ được thu gom, tận dụng để san lấp nền đường; 

- Sau khi kết thúc, các loại cốp pha hư hỏng được thu gom và bán phế liệu; 

- Các loại sắt thép vụn được thu gom và bán phế liệu; 

- Các loại rác khác như bao giấy (bao xi măng) thùng nhựa, dây nhựa... tách 
riêng để bán cho các cơ sở tái chế; 
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- Phuy nhựa được thu gom và chuyển giao lại cho đơn vị cung cấp, không thải 
ra môi trường bên ngoài. 

* Chất thải sinh hoạt 
Biện pháp kiểm soát chất thải sinh hoạt được đề xuất áp dụng như sau: 

- Xây dựng nội quy công trình và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, không để 
công nhân vứt rác bừa bãi; 

- Nhà thầu phải cam kết với Chủ dự án sẽ thu gom toàn bộ khối lượng chất thải 
sinh hoạt phát sinh, không thải ra môi trường bên ngoài; 

- Trang bị 01 thùng chứa rác tại khu vực lán trại, thu gom và xử lý hàng ngày. 
Thùng chứa rác phải có nắp đậy để tránh ảnh hưởng bởi nước mưa, tránh bốc mùi hôi 
ra bên ngoài; 

- Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phương để xử lý chất thải sinh hoạt. 
Tần suất thu gom và xử lý được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại công 
trình. Tại những vị trí thi công không có dịch vụ thu gom, xử lý rác sinh hoạt thì Chủ 
dự án đề xuất đốt rác sinh hoạt tại chổ với tần suất 01 tuần/lần để đảm bảo điều kiện vệ 
sinh môi trường trong và ngoài khu vực thi công. 

d) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động từ chất thải nguy hại 
Biện pháp giảm thiểu tác động đối với CTNH được thực hiện như sau: 

- Quá trình sửa chữa, thay thế, bảo trì thiết bị phải thực hiện theo đúng quy trình. 
Thu gom CTNH trong và sau khi hoàn thành công tác sửa chữa, bảo trì phải được thực 
hiện đúng theo quy định; 

- Đối với dầu nhớt thải có thể dùng thùng nhựa để chứa, giẻ lau hoặc bóng đèn 
huỳnh quang có thể dùng thùng phuy sắt hoặc nhựa để chứa. Lưu ý, đối với các thiết bị 
chứa, đựng chất thải nguy hại phải đảm bảo an toàn, không rò rỉ; 

- Xây dựng kho chứa tạm CTNH theo đúng quy định, không để chất thải ngoài 
trời, gần khu vực dễ cháy, gần nơi sinh hoạt của công nhân; Kho chứa được xây dựng 
tại khu lán trại, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022; 

- Trong thời gian xây dựng công trình, chủ đầu tư sẽ kết hợp với đơn vị thi công 
thực hiện lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH theo đúng quy định; 

- Nhà thầu sẽ có trách nhiệm xử lý hoặc thuê đơn vị có chức năng xử lý CTNH 
trong thời gian thi công, chịu sự giám sát của cơ quan quản lý, chủ đầu tư và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra ô nhiễm môi trường. 

e) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của tiếng ồn 
Biện pháp phòng ngừa tác động từ tiếng ồn được thực hiện như sau: 

- Nhà thầu phải lập kế hoạch thi công trình Chủ dự án phê duyệt; niêm yết 
khoảng thời gian thi công cụ thể; 

- Điều động phương tiện thi công phù hợp về số lượng và mục đích công việc 
nhằm hạn chế sự cộng hưởng của tiếng ồn khi có nhiều phương tiện hoạt động cùng lúc; 

- Phương tiện thi công của nhà thầu phải được kiểm định, đáp ứng các yêu cầu 
kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành; 

- Lập sổ theo dõi phương tiện, tuân thủ thời gian bảo trì phương tiện. Điều này 
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giúp phương tiện hoạt động tốt, hạn chế tiếng ồn; 

- Nhà thầu phải tuân thủ thời gian làm việc tại công trường và theo đúng quy 
định hiện hành. Nếu phải làm việc vào ban đêm phải có sự đồng ý từ phía Chủ dự án và 
phải thông báo đến chính quyền địa phương để được hỗ trợ; 

- Nhà thầu cần tập huấn, tuyên truyền và giáo dục ý thức về an toàn lao động 
cho công nhân, đặt các biển báo tại những vị trí cần thiết; 

- Nhà thầu phải trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong 
khu vực có mức ồn cao. Dụng cụ giảm thiểu không thể thiếu là nút tai chống ồn, dụng 
cụ này bắt buộc phải được trang bị đến từng công nhân. 

f) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động từ độ rung 
Biện pháp phòng ngừa tác động từ rung động được thực hiện như sau: 

- Phương tiện, máy móc phải được kiểm tra tình trạng kỹ thuật đạt yêu cầu mới 
được thi công; 

- Bố trí thiết bị đầm rung hợp lý, phù hợp với mục đích của công việc, đảm bảo 
độ chặt của vật liệu cần đầm nén nhưng không ảnh hưởng đến công trình kiến trúc xung 
quanh; 

- Bố trí nhân viên theo dõ i, quan sát hiện trạng công trình kiến trúc xung quanh 
khi tổ chức đầm nén. Kịp thời dừng thi công nếu mức độ lan truyền làm ảnh hưởng đến 
công trình xung quanh; 

- Nếu mức độ lan truyền vượt quá mức độ cho phép, công trình kiến trúc có hiện 
tượng hư hại thì ngưng ngay quá trình thi công. Nhà thầu phải khắc phục hậu quả đồng 
thời, bên cạnh đó phải áp dụng có biện pháp kỹ thuật nhằm giảm sự lan truyền của độ 
rung, phòng tránh hiện tượng hư hại lặp lại. 

g) Biện pháp giảm thiểu tác động của yếu tố vi khí hậu 
Biện pháp giảm thiểu được đề xuất như sau: 

- Hạn chế làm những công việc phát sinh nhiệt cao vào buổi trưa để hạn chế tác 
động đến công nhân; 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân; đối với một số công 
việc đặc biệt cần trang bị dụng cụ phù hợp; 

- Tưới nước mặt đường để hạn chế bụi phát sinh tại khu vực làm việc của công 
nhân; 

- Có chế độ nghỉ ngơi hợp lý nếu công nhân làm việc ở môi trường có nền nhiệt 
cao, điều kiện môi trường khắc nghiệt, nặng nhọc; 

- Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của công nhân khi thực hiện công việc nặng 
nhọc, độc hại theo đúng quy định của pháp luật. 

h) Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ 
Một số giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ như sau: 

- Xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, điều tiết phương tiện phù hợp với tình hình 
thực tế của khu vực. Nhà thầu cần phòng tránh hiện tượng tập trung nhiều loại phương 
tiện cùng lúc sẽ gây khó khăn cho giao thông trong khu vực; 

- Lắp đặt biển báo tạm thời phía trước và phía sau khu vực đang thi công nhằm 
báo hiệu cho phương tiện khác biết và chủ động xử lý tình huống; 
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- Phải lắp đặt rào chắn tạm tại vị trí công trình đang thi công dang dỡ. Rào chắn 
được sơn trắng đỏ để báo hiệu vào ban đêm. Ngoài ra, phía ngoài rào chắn phải có đèn 
quay báo hiệu điểm va chạm để phương tiện lưu thông chủ động chuyển hướng di 
chuyển; 

- Các phương tiện vận chuyển sử dụng đều được kiểm định về chất lượng, an 
toàn khi vận hành; 

- Giới hạn phạm vi xây dựng bằng cọc tiêu và dây băng. Phương tiện thi công 
chỉ được di chuyển trong phạm vi giới hạn; 

- Các phương tiện thi công phải trang bị đầy đủ thiết bị an toàn và gắn logo của 
nhà thầu. Ngoài thời gian thi công, thiết bị phải được tập kết vào bãi đỗ; 

- Trong suốt thời gian thi công, nhà thầu phải thực hiện đúng phương án, biện 
pháp, thời gian thi công đã được phê duyệt, phải đảm bảo giao thông thông suốt; 

- Kết thúc thi công dự án, Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thu dọn toàn bộ các 
chướng ngại vật và thiết bị an toàn phục vụ thi công. Trước khi bàn giao công trình phải 
dọn dẹp toàn bộ vật liệu thừa, di chuyển máy móc ra ngoài phạm vi tuyến, thanh thải 
các chướng ngại vật và sửa chữa các hư hỏng công trình đường bộ do thi công gây ra; 

- Thực hiện tốt, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đường thủy 
trong thời gian thi công. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

a) Bụi, khí thải: 
Lưu lượng các phương tiện giao thông tham gia lưu thông trên tuyến đường tương 

đối lớn và gia tăng theo hàng năm, tương ứng với tốc độ gia tăng các loại phương tiện 
xe cơ giới thì tải lượng nồng độ các chất khí ô nhiễm từ quá trình đốt nhiên liệu của các 
phương tiện cũng gia tăng theo hàng năm. Đây là điều tất yếu, đô thị càng phát triển thì 
nhu cầu đi lại càng cao, số lượng phương tiện càng tăng. 

b) Nước thải: 

- Tác động do nước thải sinh hoạt: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông 
không phát sinh nước thải sinh hoạt. 

- Tác động do nước mưa chảy tràn: 
+ Nguyên nhân gây ô nhiễm đất và nước mặt trong khu vực chủ yếu là do nước 

mưa chảy tràn kéo theo chất bẩn, xăng, dầu bị rò rỉ trên đường hay các vật liệu độc hại 
bị rơi vãi trong quá trình vận chuyển. 

+ Nước mưa rửa trôi lớp bê tông nhựa đường sau khi bị thoái hóa và các sản 
phẩm tích tụ trên mặt đường từ quá trình mài mòn lốp xe, bụi xăng... chảy tràn trên mặt 
đường xuống nguồn nước, đất ruộng gây ô nhiễm nước kênh mương và chất lượng đất 
canh tác nông nghiệp tại khu vực. 

Nước mưa không làm ô nhiễm môi trường, nhưng nước mưa chảy tràn trên mặt 
đất tại khu vực tuyến đường sẽ cuốn theo các chất cặn bã và đất cát xuống đường thoát 
nước, nếu không có biện pháp tiêu thoát tốt sẽ gây nên tình trạng ứ đọng nước mưa, ảnh 
hưởng xấu đến môi trường. Mặt khác, chất thải do người tham gia giao thông vứt bừa 
bãi xuống lòng đường có thể kéo theo nước mưa làm ô nhiễm nguồn nước mặt tại khu 
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vực. 
Các kết quả tính toán và thực tế tại môi trường đã cho thấy: Lượng chất bẩn trên 

mặt đường được tích tụ do thời tiết khô ráo sẽ đạt đến cân bằng sau 10 ngày. Sau 10 
ngày, tốc độ lắng đọng tương tự như tốc độ di chuyển gây ra bởi sự nhiễu loạn của không 
khí. Sự cân bằng được duy trì cho tới khi xuất hiện hiện tượng “quét sạch”. Hiện tượng 
này được xác định là gió thổi với vận tốc lớn hoặc mưa lớn. Lượng mưa này làm sạch 
rất nhanh chất bẩn trên mặt đường. Sau 20 - 30 phút, nồng độ chất bẩn trong nước chảy 
tràn, khi đó là không đáng kể. 

c) Tác động do chất thải rắn 
Hoạt động phát sinh: Sau khi tuyến đường được đưa vào sử dụng, tự bản thân 

tuyến đường không làm phát sinh chất thải mà lượng chất thải phát sinh là từ các nguồn 
gián tiếp như từ người đi đường, từ cây cối hai bên đường. Với thành phần chất thải rắn 
đường phố bao gồm : lá cây, nylon, gỗ, carton, ... và một số thành phần của rác thải sinh 
hoạt. Bên cạnh đó, còn có chất thải rắn do đất, cát, đá và các dạng khác trong quá trình 
vận chuyển rơi vãi. 

d) Tác động do chia cắt cộng đồng 
Xuất hiện tuyến đường với vận tốc thiết kế 30km/h cắt qua các vùng đất nông 

nghiệp của người dân có thể gây chia cắt cộng đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn thiết 
kế, hướng tuyến của Dự án đã được lựa chọn theo phương án nhằm hạn chế tối đa cắt  
qua các khu dân cư. Bên cạnh đó nhằm ngăn ngừa nguy cơ tuyến đường gây chia cắt  
cộng đồng dân cư và các khu vực canh tác nông nghiệp, trong giai đoạn lập Dự án đã 
bố trí các loại biển báo, vạch sơn kẻ đường để bảo cho việc đi lại bình thường của nhân 
dân dọc hai bên tuyến. Mặt khác, việc xuất hiện tuyến đường này còn góp phần thúc đẩy 
giao thông thuận tiện hơn cho người dân. Tác động đến giao thông, chia cắt được đánh 
giá theo hướng tích cực. 

e) Tác động do tiếng ồn, độ rung 
Khi các tuyến đường giao thông đi vào hoạt động, nguồn phát sinh tiếng ồn, độ 

rung chủ yếu từ các phương tiện giao thông ảnh hưởng tới các hộ dân sinh sống dọc các 
tuyến đường. Quá trình vận chuyển của các phương tiện giao thông chắc chắn sẽ phát 
sinh tiếng ồn, độ rung trên đường, góp phần gây ảnh hưởng đến môi trường sống của 
các khu vực dân cư xung quanh. 

f) Sự cố môi trường 

* An toàn đường bộ trong quá trình vận hành các tuyến đường 
An toàn đường bộ là những tác động chính trong quá trình vận hành các công 

trình các tuyến đường giao thông. Trong những năm đầu khi việc vận chuyển của người 
dân bằng phương tiện thô sơ (xe đạp, xe chở hàng) được trộn lẫn với hoạt động của xe 
cơ giới (ô tô, xe máy, xe tải ...) và mức độ tai nạn giao thông có thể tăng lên. Qua kinh 
nghiệm thì có thể thấy thực trạng này có thể được quản lý bằng cách nâng cao kiến thức 
của người dân về các quy định và thực tiễn sử dụng đường bộ cũng như việc giám sát 
và thực thi tốc độ và hành vi của người lái xe. Về lâu dài, khi lượng xe cộ lưu thông cao, 
thì việc phát thải bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung có thể là vấn đề cần cân nhắc nhưng 
có thể giảm thiểu bằng cách lập kế hoạch dài hạn. 

* Sự cố sạt lở, sụt lún 
Trong quá trình vận hành, có thể xảy ra các sự cố: sạt lở bờ, nứt vỡ các hạng mục 
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cống thoát nước mưa, nước thải; sạt lở mố và khu vực cầu cống; sạt lở và sụt lún các 
tuyến đường giao thông có cốt cao, có nền đất yếu. Sự cố xảy ra làm hư hỏng công trình 
cầu, đường, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản cho người dân xung quanh 
và những người tham gia giao thông. Nguyên nhân xảy ra sự cố: do thiên tai, lũ lụt, mưa 
lớn kéo dài; quá trình thi công không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, nguyên vật liệu yêu 
cầu; các phương tiện vận chuyển quá tải trên các tuyến đường, cầu, cống; do quá trình 
vận hành và bảo dưỡng không thường xuyên. Tuy nhiên trong thiết kế đã tính toán để 
giảm tối đa mối đe dọa cho cộng đồng khi sử dụng các công trình. Tuy nhiên đơn vị vận 
hành cần giám sát trước và sau mùa mưa và có các biện pháp ứng phó nếu có sự cố xảy 
ra. 

* Các rủi ro về thiên tai: 
Các tai biến môi trường như động đất, bão giông, ngập lụt,... tất cả các yếu tố xảy 

ra đều có thể và làm hư hỏng tài sản, vật chất, gây tai nạn và các rủi ro khác cho con 
người. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 
giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

a) Đối với công trình xử lý nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 
Đối với đường giao thông là công trình công cộng, bản thân Dự án không làm 

phát sinh các vấn đề lớn về môi trường trong giai đoạn vận hành. Các vấn đề có thể gặp 
phải trong giai đoạn vận hành đều có thể được ngăn ngừa và giảm thiểu thông qua các 
biện pháp thiết kế công trình của Dự án. 

* Nước mưa chảy tràn 

- Làm sạch mặt đường thường xuyên, định kỳ và trước khi trời bắt đầu mưa. 
Theo đó, mức độ ô nhiễm do tràn nước mưa từ cơn mưa đầu tiên là rất nhỏ. Sau cơn 
mưa đầu tiên, các bụi bẩn trong nước mưa chảy tràn sẽ không tồn tại hoặc rất ít. 

- Kiểm tra thường xuyên các xe chở quá tải, chở vật liệu độc hại về mức độ an 
toàn khi vận chuyển: chịu trách nhiệm quản lý thuộc về cảnh sát môi trường nhằm tránh 
tình trạng hóa chất bị đổ ra đường. 

- Nước mưa được thoát qua hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc của tuyến 
đường. Nước thải thoát về tuyến cống chính thông qua các cống ngang để tránh tình 
trạng ứ đọng trên mặt đường. 

b) Đối với công trình xử lý bụi, khí thải 
Mục đích là hạn chế vận hành dòng xe cuốn bụi từ mặt đường gây ô nhiễm, sẽ 

áp dụng các biện pháp: 

- Thu gom chất bẩn trên đường: trong giai đoạn vận hành, sẽ định kỳ thu gom 
các loại chất bẩn trên bề mặt đường (đất, cát, rác) khoảng 10 ngày/lần bằng phương 
pháp cơ học. 

- Kiểm tra/yêu cầu các xe chở vật liệu xây dựng phải che chắn, tránh để rơi vãi 
vật liệu ra đường 

- Phun nước: trong thời kỳ khô nắng kéo dài, ngoài biện pháp thu gom chất bẩn, 
sẽ tiến hành phun nước rửa đường bằng thiết bị chuyên dụng. 

- Lắp đặt biển báo: Có biển báo quy định giảm tốc độ và không bóp còi khi xe 
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chạy qua các khu vực nhạy cảm như: khu dân cư đông đúc, trường học. Ngoài ra, có 
biển báo đoạn đường nguy hiểm đối với đoạn đường có khúc cua cong; 

- Trồng cây xanh hai bên đường và có kế hoạch chăm bón. Ngoài mục đích tăng 
vẻ đẹp kiến trúc cảnh quan thì việc trồng cây xanh đúng kỹ thuật ở đường giao thông 
nhằm mục đích chính là cải tạo khí hậu, hạn chế tiếng ồn, bụi,... 

c) Đối với công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh đường 
phố bằng cách vận động toàn dân tham gia chương trình “Vì đường phố không rác”, 
“thực hiện nếp sống văn minh đô thị” do tỉnh phát động. 

- Bố trí các thùng rác công cộng dọc tuyến nhằm khuyến khích người dân không 
vứt rác bừa bãi xuống đường. Trách nhiệm này thuộc về đơn vị thu gom rác dân lập thực 
hiện. 

d) Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. 

- Bố trí các biển báo hạn chế tốc độ phù hợp tại các khu vực dân cư. 

- Cần thiết bố trí các biển báo cấm bóp còi khi đi qua các khu vực tập trung dân 
cư. 

- Trồng và duy trì cây xanh ở hai bên đường để ngăn tiếng ồn lan truyền vào 
người dân dọc hai bên tuyến đường. 

f) Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

* An toàn đường bộ trong quá trình vận hành các tuyến đường 

- Nâng cao hiểu biết của người dân về các quy định và thông lệ sử dụng đường 
bộ; Theo dõi và tuân thủ tốc độ và hành vi lái xe; 

- Khi mật độ tham gia giao thông cao, việc tạo ra bụi, khí thải, tiếng ồn và độ 
rung có thể là một vấn đề phát sinh, nhưng có thể giảm nhẹ thông qua kế hoạch dài hạn 

* Rủi ro về sạt lở, sụt lún 

- Để tránh rủi ro về sụt, lún đường cầu, công trình trong thiết kế chi tiết cần khảo 
sát thủy văn và khảo sát địa chất để đảm bảo thiết kế bền vững và ổn định; 

- Đối với đoạn tuyến đắp đất có mái taluy cao là lớp đất dễ bị xói mòn nhất, dự 
án sử dụng biện pháp trồng cỏ vetiver gia cố mái taluy để chống xói mòn. 

- Thường xuyên kiểm tra các vị trí có nguy cơ sạt lở, sụt lún (mố cầu, các vị trí 
có nền đất không ổn định, có cốt đường cao hơn khu vực, xây dựng trạm xử lý nước) 
đặc biệt vào mùa mưa lũ hàng năm để phát hiện kịp thời những điểm có nguy cơ sụt lún 
từ đó có các biện pháp xử lý kịp thời như đặt biển cảnh báo hoặc gia cố, nâng cấp đảm 
bảo giao thông. 

- Lập kế hoạch duy tu và vận hành cũng như bố trí nguồn ngân sách để thực 
hiện; 

- Nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông không được phép chuyên 
chở quá tải theo quy định. 

- Kiểm tra, giám sát công trình trước, trong và sau mùa mưa/bão để có biện pháp 
khắc phục phù hợp. 

- Phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương ưu tiên bảo vệ tuyến cầu, 
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cống, đường. 
* Rủi ro ngập lụt sau khi hoàn thành các tuyến đường mới: 

- Bổ sung cống thoát nước ngang với kích thước phù hợp với cường độ mưa và 
lưu lượng dòng chảy trên khu vực dự án, nếu cần thiết. 

- Khơi thông dòng chảy tại những nơi có nguy cơ lũ lụt trước, trong và sau mùa 
mưa bão. 

- Thường xuyên thực hiện bảo trì công trình, cầu và cống rãnh thoát nước dọc 
các tuyến đường. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. 

- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 
(Nội dung sẽ được tổng hợp sau khi tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư khu 

vực dự án) 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh 
giá, dự báo 

Kết quả đánh giá tác động môi trường đã được thực hiện có mức độ tin cậy, chi 
tiết cao bởi vì: 

- Báo cáo ĐTM đã đi sâu phân tích những tác động có thể ảnh hưởng đến môi 
trường do quá trình hoạt động của dự án gây ra. Với nhiều tài liệu tham khảo có giá trị, 
những vấn đề đánh giá đã mang tính thực tế cao; 

- Áp dụng những phương pháp đánh giá tác động được công bố và ban hành 
rộng rãi; 

- Sử dụng kết quả số liệu trong tính toán từ những tài liệu kỹ thuật đã được ban 
hành, quy chuẩn Việt Nam; 

- Sử dụng định mức, số liệu khoa học của một số cơ quan quốc tế có uy tín như 
WHO, USEPA; 

- Tham khảo các phương pháp tính toán, phương pháp đánh giá của những cơ 
quan, tác giả có uy tín trong nước; 

- Tham khảo một số báo cáo đánh giá tác động môi trường của những dự án có 
loại hình hoạt động giống hoặc tương tự dự án trong và ngoài tỉnh; 

- Sử dụng số liệu thống kê về kinh tế, xã hội từ Cục thống kê Trà Vinh năm 
2022, UBND xã Long Hòa, UBND xã Hòa Minh; 

- Ngoài ra, công tác thống kê, xử lý số liệu được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ 
được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật môi trường, địa chất công trình, khoa học môi 
trường, quản lý môi trường. 
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CHƯƠNG 4: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 
PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 
(Dự án không phải dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án 

không có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học) 
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CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI 
TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

a) Chương trình quản lý môi trường trong quá trình chuẩn bị và thi công 
dự án 

Để quản lý các vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công Chủ dự án 
thành lập một bộ phân chuyên trách đại diện đứng ra tổ chức quản lý, triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ sau: 

5.2. Quản lý và kiểm soát những tác động liên quan đến bồi thường, giải tỏa; 

- Quản lý các vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng công trình 
như: quản lý môi trường xung quanh, quản lý chất thải và phòng chống các sự cố môi 
trường, tổ chức thực hiện giám sát môi trường trong quá trình thi công; 

- Tổ chức theo dõ i việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, 
các chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường của các đơn vị, 
cán bộ, công nhân xây dựng của nhà thầu; 

- Yêu cầu nhà thầy xây dựng viết cam kết với Chủ dự án về công tác quản lý cán 
bộ, công nhân xây. Thực hiện đúng quy định về xử lý chất thải, thực hiện các biện pháp 
giảm thiểu tác động tiêu cực trong thi công; 

- Tiếp nhận thông tin phản hồi về vấn đề môi trường của các đơn vị thi công, 
người dân địa phương, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý môi trường địa bàn đặt 
dự án trong quá trình thực hiện; 

- Tham vấn cho Chủ dự án giải quyết các vấn đề vướng mắc về môi trường liên 
quan đến dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án; 

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chuyên môn xử lý kịp thời 
những sự cố môi trường. Sau khi xử lý sự cố môi trường Chủ dự án sẽ thông báo kết 
quả xử lý đến các đơn vị liên quan; 

- Thực hiện báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường với các cơ quan quản 
lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

b) Chương trình quản lý môi trường trong quá trình khai thác công trình 
Chủ dự án giao cho đơn vị quản lý tổ chức kiểm tra định kỳ, theo dõi và nhận 

thông tin phản ánh từ chính quyền địa phương, từ người dân về tình trạng của công trình, 
các điểm có nguy cơ lún, sạt lở, điểm đen về tai nạn giao thông. Từ đó, đơn vị quản lý 
tham vấn cho Chủ dự án về các biện pháp, giải pháp khắc phục nhằm đảo bảo an toàn 
giao thông, thông suốt trên tuyến công trình. 

Chương trình quản lý môi trường được tổng hợp dưới dạng bảng như sau: 
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Bảng 16: Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Hoạt động của 
dự án 

Các tác động môi 
trường 

Công trình, biện pháp giảm thiểu 
Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

I. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ 

1. Tác động có liên quan đến chất thải 

Phát quang, 
giải phóng mặt 
bằng 

- Tác động đến môi 
trường không khí 

- Quản lý chất lượng, thời gian hoạt 
động của phương tiện thi công. 

Hoàn thành 
trước khi tổ 
chức thi công 

- Tác động đến chất 
lượng công trình; cảnh 
quan khu vực 

- Thực hiện công tác bóc tách theo 
hồ sơ thiết kế;  

- Thu gom, vận chuyển đến bãi 
thải, khu vực xử lý. 

2. Tác động không liên quan đến chất thải 

Phát quang, 
giải phóng mặt 
bằng 

- Tác động của tiếng ồn 
đến công nhân, người 
dân 

- Điều động phương tiện hợp lý; 
quản lý thời gian hoạt động của 
phương tiện thi công 

 

Hoàn thành 
trước khi tổ 
chức thi công 

Rà phá bom 
mìn 

- Tác động đến thân thể, 
sức khỏe của công nhân 
thực hiện 

- Giao cho đơn vị chuyên môn thực 
hiện công tác rà phá bom mìn theo 
đúng quy định của Bộ  
Quốc phòng. 

Bồi thường, 
giải tỏa 

- Tác động đến đời 
sống, sinh kế của người 
dân 

Thực hiện kiểm kê công trình kiến 
trúc, hoa màu, ruộng đất bị giải tỏa; 
Tổ chức bồi thường theo đúng quy 
định của pháp luật. 

II. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 

1. Tác động liên quan đến chất thải 

Chuẩn bị 
mặt bằng thi 
công 

- Tác động của bụi, khí 
thải, tiếng ồn từ máy đào 

- Quản lý thiết thị thi công: đả bảo 
yêu cầu kỹ thuật - an toàn; bảo trì 
định kỳ, thời gian hoạt động phù 
hợp 

Trong giai đoạn 
thi công xây 
dựng 2024 - 
2027 

- Tác động của nước 
thải từ hoạt động bơm 
cát 

- Thi công cuốn chiếu; Xử lý nước 
thải bằng phương pháp lắng, 
hướng thoát ra rạch, sông gần 
tuyến công trình. 

Hoạt động 
đào đắp 

- Tác động đến môi 
trường không khí do bụi 
bốc lên từ mặt đường. 

- Bụi khí thải từ phương 
tiện thi công; 

- Khí thải từ quá trình 
đốt nhựa đường; 

- Kiểm soát chất lượng phương tiện 
thi công, vận chuyển; 

Hoạt động 
thi công 

- Điều động hợp lý số lượng 
phương tiện cần thiết cho thi công; 

Hoạt động vận 
chuyển 

- Tưới nước thường xuyên tuyến 
đường đang thi công; 

- Bố trí kho chứa, thu gom, xử lý  
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Hoạt động của 
dự án 

Các tác động môi 
trường 

Công trình, biện pháp giảm thiểu 
Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

theo đúng quy định 

Công tác hoàn 
thiện 

- Chất thải rắn xây 
dựng. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao  động 
cho công nhân. 

- Đảm bảo an toàn giao thông 

Sinh hoạt 
công nhân xây 
dựng 

- Tác động môi trường 
do rác sinh hoạt; 

- Trang bị thùng chứa rác. 

- Hợp đồng thu gom, xử lý hoặc đốt 
tại chỗ. 

- Tác động đến môi 
trường nước mặt do 
nước 
thải sinh hoạt 

- Xây dựng khu tắm giặt - vệ sinh. 

- Xây dựng hầm tự hoại 3 ngăn.  

- Định kỳ hút bùn hầm tự hoại 

Yếu tố thời 
tiết 

- Tác động đến môi 
trường nước mặt do 
nước 
mưa cuốn trôi theo chất 
bẩn, bùn đất 

- Lập kế hoạch, điều chỉnh kế  
hoạch thi công phù hợp với điều 
kiện thực tế; 

- Quản lý thiết bị thi công, khu  vực 
lán trại. 

Hoạt động 
bảo trì 

- Tác động đến tất cả 
yếu tố môi trường do 
phát sinh chất độc hại 

- Lập sổ theo dõ i thiết bị thi công; 

- Quản lý tốt thiết bị thi công, tuân 
thủ lịch bảo trì của thiết bị. 

- Xây dựng kho chứa CTNH. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức 
năng xử lý CTNH. 

2. Tác động không liên quan đến chất thải 

Hoạt động 
vận chuyển 

- Tác động của tiếng ồn 
đến công nhân, người 
dân 

- Quản lý, điều động phương tiện 
vận chuyển hợp lý, phù hợp với 
yêu cầu công việc. 

- Phương tiện đảm bảo an toàn kỹ 
thuật theo đúng quy định; 

- Che chắn phương tiện cẩn thận 
khi di chuyển trên đường. 

Trong giai đoạn 
thi công xây 
dựng 2024 - 2027 

Hoạt động 
thi công 

- Tác động của độ rung 
đến công trình kiến trúc 

- Xây dựng kế hoạch thi công điều 
chỉnh kế hoạch theo tình hình thực 
tế ngoài công trình; 

- Quản lý tốt thiết bị thi công, bảo 
trì đúng thời gian quy định. 

- Tác động đến đời sống 
kinh tế do bị ảnh hưởng 
bởi bụi, khí thải 

- Tác động đến giao 
thông khu vực (chủ yếu 
hai đầu tuyến công 
trình) 

- Lắp đặt biển báo theo đúng quy 
định; 

- Bố trí nhân viên điều tiết giao  
thông hai đầu khu vực thi công. 
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Hoạt động của 
dự án 

Các tác động môi 
trường 

Công trình, biện pháp giảm thiểu 
Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

- Tác động cục bộ đến 
môi trường lao động do 
bụi và khí thải 

- Bố trí công việc phù hợp; 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động 

Yếu tố thời 
tiết 

- Tác động đến sức khỏe 
công nhân xây dựng 

- Đảm bảo chất lượng trong thi 
công; 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động; 

- Bố trí máy thi công hợp lý; 

- Bố trí công việc phù hợp về trình 
độ, sức khỏe. 

- Tác động đến chất 
lượng, tiến độ thi công 

III. Giai đoạn khai thác công trình 

Hoạt động vận 
chuyển hàng 
hóa, hành 
khách 

- Hư hại công trình 

- Thực hiện kiểm tra định kỳ, duy 
tu hợp lý 

- Quan trắc lún hàng năm; 

- Sửa chữa hư hỏng (nếu có). 
Sau năm 2027 

- Tai nạn giao thông 
- Tuần tra kiểm soát an toàn gia 
thông trên tuyến 

IV. Rủi ro, sự cố môi trường trong gi a i đoạn chuẩn bị + xây dựng 

Hoạt động thi 
công 

- Tai nạn lao động 
- Tuyên truyền, tập huấn, phổ biến 
kiến thức về ATLĐ, PCCN đến 
công nhân; 

- Trang bị dụng cụ BHLĐ cho công 
nhân 

Trong giai đoạn 
thi công xây 

dựng 2024 - 2027 

- Rủi ro cháy nổ 

- Trang bị bình PCCC 

Hoạt động vận 
chuyển 

- Tai nạn giao thông 

- Quản lý tốt phương tiện vậ 
chuyển khi ra vào dự án; 

- Đảm bảo an toàn giao thông khu  
vực đang thi công bằng biển báo từ 
xa; 

- Đảm bảo an toàn vào ban đêm  
bằng biển báo, đèn báo. 
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4.1. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 
Chương trình quan trắc, giám sát môi trường: 

4.2.1. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn xây dựng 

a) Giám sát chất thải rắn - chất thải nguy hại 

- Yêu cầu giám sát: 

+ Lượng chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phát 
sinh; 

+ Công tác lưu trữ, thu gom, vận chuyển và xử lý; 

+ Vị trí đổ thải: giám sát đổ đúng nơi quy định; 

- Vị trí giám sát: Giám sát tổng lượng thải tại các vị trí lưu giữ trên công 
trường,bãi chứa tạm (nếu có) 

- Tần suất giám sát: thường xuyên trong suốt quá trình thi công, xây dựng; 

- Quy định hiện hành: Nghị định 08/2022/NĐ-CP về Quy định chi tiết một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

b) Giám sát chất lượng không khí xung quanh khu vực dự án 

- Vị trí giám sát: tại vị trí lấy mẫu KK01 đến KK06; 

- Chỉ tiêu giám sát: Bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió. 

- Tần suất: 03 tháng/lần; 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về tiếng ồn. 

c) Giám sát chất lượng nước mặt 

- Vị trí giám sát: 
+ Nước mặt kênh tại vị trí xây dựng cầu Láng Cháy; 

+ Nước mặt kênh tại vị trí xây dựng cầu Bà Chẩn; 

- Thông số giám sát: pH, DO, COD, BOD5, Fe, NH4
+-N, NO2

--N, NO3
-
 - N, PO4

3-

, Coliform, tổng dầu, mỡ, TSS. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn đánh giá: QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật 
quốc gia về chất lượng nước mặt. 

d) Giám sát chất lượng nước dưới đất 

- Vị trí giám sát: 
+ Nước dưới đất lấy tại Nhà ông Phạm Văn Hải (xã Long Hòa); 

+ Nước dưới đất lấy tại Trạm cấp nước xã Hòa Minh (thu thập); 

- Thông số giám sát: pH, TDS, độ cứng, chỉ số Permanganat, Cl-, NH4
+-N, NO2

-

-N, NO3
--N, SO4

2-, F-, As, Pb, Fe, Coliform, E.Coli 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn đánh giá: QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật 
quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

e) Giám sát chất lượng môi trường đất 
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- Vị trí giám sát: 
+ Mẫu đất lấy tại vị trí lấy mẫu DD01 và DD02; 

- Thông số giám sát: As, Cd, Cu, Pb, Zn, Cr. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn đánh giá: QCVN 03-MT: 2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

f) Giám sát khác 

- Giám sát sụt lún, xói lở đất. 

- Kiểm tra công tác đào tạo, tập huấn và tuyên truyền bảo vệ môi trường. 

- Tần suất giám sát: thường xuyên. 

4.2.2. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn vận hành 
Do tính chất của Dự án là tuyến đường giao thông, vì vậy không bố trí các 

điểm giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành, khai thác tuyến đường. 
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CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THAM VẤN 

(Đang thực hiện) 
 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử: 
- Chủ đầu tư gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của dự án. 

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải Dự án trên 
trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh lấy ý kiến tham 
vấn. 

- Thời điểm đăng tải: 2023 

- Thời gian đăng tải: 15 ngày (tính từ thời điểm đăng tải) 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Kết quả tham vấn cộng đồng sẽ được đính kèm phụ lục báo cáo. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Qua quá trình thực hiện Báo cáo ĐTM của Dự án Đường huyện 30, xã Long Hòa, 
Hòa Minh, huyện Châu Thành do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 
giao thông tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau: 

- Việc triển khai dự án là hết sức cần thiết và cấp bách. Công trình hoàn thành 
sẽ giúp kinh tế địa phương phát triển, giúp người dân thuận tiện trong giao thương, mua 
bán, đi lại được dễ dàng... 

- Vị trí và vai trò của Dự án Đường huyện 30, xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện 
Châu Thành đã đề cập là rất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác lưu thông nội 
bộ của người dân, lưu thông giữa các khu vực địa phương lân cận, khu vực các cơ quan 
hành chính thuộc Trung tâm hành chính tỉnh của các xã và vùng lân cận, phối hợp phát 
huy năng lực khai thác của mạng lưới. Từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, tạo 
điều kiện giữ vững an ninh khu vực và vùng ảnh hưởng, góp phần thực hiện thành công 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương - hòa cùng sự nghiệp phát triển 
chung Tỉnh nhà. 

- Trong quá trình thực hiện ĐTM, chúng tôi đã nhận định và đánh giá những tác 
động tiêu cực xảy ra khi dự án được triển khai. Trong quá trình triển khai xây dựng thì 
một số vấn đề đã được quan tâm và làm rõ trong báo cáo là: tác động từ công tác giải 
phóng mặt bằng; tác động của nước thải, khí thải, chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng. 
Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã nhận dạng và đánh giá những sự cố, rủi ro có thể xảy 
ra trong quá trình xây dựng như: tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố sạt lở, sụt 
lún; 

- Để giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án gây ra thì Chủ dự án cũng đã đề xuất 
và yêu cầu nhà thầu cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu về nước thải, chất thải rắn, 
khí thải, tiếng ồn trong quá trình triển khai xây dựng. Các giải pháp áp dụng đều mang 
tính khả thi, khoa học và hiệu quả xử lý cao; 

- Báo cáo cũng đã xây dựng được chương trình quản lý, giám sát môi trường 
định kỳ để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp với diễn biến của chất lượng môi 
trường khu vực dự án; 

- Phối hợp chặt chẽ và tuân thủ các yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà Nước 
tại địa phương trong quá trình xây dựng công trình. Tuân thủ và chấp hành tốt các quy 
định hiện hành của pháp luật; 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn lao động và phòng chống cháy nổ 
đã nêu trong báo cáo. 

2. Kiến nghị 

Thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường Chủ dự án kiến nghị đến cơ 
quan quản lý, cơ quan thẩm định như sau: 

- Báo cáo ĐTM đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường. Đề nghị các cơ quan, ban ngành chức năng xem xét tính tích cực của dự án 
và phê duyệt Báo cáo ĐTM của dự án để từ đó tạo mọi điều kiện để dự án sớm được 
triển khai; 

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hỗ trợ Chủ dự án trong giai đoạn 
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thi công dự án sẽ giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường tự nhiên, kinh tế  xã hội 
tại địa phương. 

3. Cam kết 

Trong quá trình xây dựng báo cáo ĐTM của dự án, Chủ dự án cũng nhận thấy rõ 
tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong thi công và khai thác dự án. Nhận 
thấy lợi ích to lớn mà công tác quản lý và giám sát môi trường mang lại cho dự án, Chủ 
dự án cam kết như sau: 

- Chúng tôi sẽ nghiêm túc thực hiện các giải pháp môi trường đã nêu ra tại  
Chương 3, các chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường như 
đã nêu trong Chương 4; đảm bảo tuân thủ theo các quy định của nhà nước về môi trường. 

- Cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường từ khi đầu tư 
đến khi kết thúc dự án; 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, 
rủi ro môi trường xảy ra khi triển khai dự án; 

- Cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu cung 
cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, biện 
pháp bảo vệ môi trường của dự án; thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá 
trình tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố 
môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 

- Cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự án đầu tư 
sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường theo quy định của pháp luật. 
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PHỤ LỤC 1 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ  
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PHỤ LỤC 2  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC CỦA ĐƠN VỊ QUAN TRẮC 

 

 










































































